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Chƣơng I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1. Tên chủ cơ sở:  
Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Tuấn Trung - Giám đốc 

- Điện thoại: 0208  3874205 

- Hồ sơ pháp lý thành lập Trung tâm: 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng đƣợc thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm 
Y tế huyện Phú Lƣơng và Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng theo Quyết định số 
1707/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở y tế tỉnh Thái Nguyên, 
là đơn vị xếp hạng III, theo quy định tại Thông tƣ số 23/2005/BYT ngày 25/8/2005 
của Bộ Y tế (thay thế bằng Thông tƣ số 06/2024/BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế). 

Hiện nay, Trung tâm đƣợc tổ chức gồm 14 khoa, phòng chức năng nhiệm vụ; thực 
hiện công tác quản lý 15 trạm y tế cấp xã, thị trấn. 

2. Tên cơ sở:  
Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng 

 - Ngƣời đại diện: ông Nguyễn Tấn Trung - Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Điện thoại: 0208  3874205 

* Các văn bản có liên quan: 

 - Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng (sau đây gọi là Trung tâm) đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 109/TD-PCCC ngày 

08/06/2018 của Cảnh sát PC&CC tỉnh Thái Nguyên (nay là Công an tỉnh Thái 

Nguyên) cho hạng mục cấp nƣớc chữa cháy của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng 
(nay là Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng). 

- Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 2749/QĐ-

UBND ngày 25/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Bệnh viện đa khoa Phú 
Lƣơng (nay là Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng). 

- Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 486/GP-UBND ngày 12/02/2018 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng (nay là Trung 

tâm y tế huyện Phú Lƣơng) đƣợc xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc. 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 3209/GP-UBND ngày 

19/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép Trung tâm đƣợc khai thác, sử dụng 

nƣớc dƣới đất. 
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- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số quản lý chất thải nguy hại: 

19.000099T ngày 27/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tƣ công): Dự án 
nhóm C phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng: Nƣớc thải của Trung tâm sau xử lý xả ra 

nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nƣớc hiện trạng của thị trấn Đu chạy dọc theo đƣờng 

quốc lộ 3, mƣơng có chức năng tiêu thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải trong khu vực và xả 

ra nguồn tiếp nhận là sông Đu cách điểm tiếp nhận nƣớc thải của Trung tâm khoảng 

1,2km về phía Tây Bắc. 

+ Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: “Dự án có xả nước 
thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định 
của pháp luật về tài nguyên nước…” đƣợc xác định là yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

+ Tại mục 26 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP quy định: “Nguồn 
tiếp nhận nước thải (còn gọi là nguồn nước tiếp nhận) là các dạng tích tụ nước tự 
nhiên, nhân tạo có mục đích sử dụng xác định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định… Trường hợp nguồn nước tại vị trí xả nước thải chưa được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xác định mục đích sử dụng thì nguồn tiếp nhận nước thải là 
nguồn nước liên thông gần nhất đã được xác định mục đích sử dụng”. 

+ Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg1 (tại mục 1 phần IX); Quyết định số 
50/QĐ-TTg ngày 06/02/20232 (tại mục 63.2 và mục 65 Phụ lục I), đoạn sông Thái 
Bình 2 (Sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên); sông Công và hồ Núi Cốc đều có 
chức năng cấp nƣớc cho sinh hoạt.  

Sông Đu là phụ lƣu cấp 1 của Sông Cầu, hiện nay chƣa đƣợc xác định mục đích 
sử dụng nƣớc, do đó xác định dựa trên nguồn liên thông gần nhất là sông Cầu, có chức 

năng cấp nƣớc cho sinh hoạt. 

Căn cứ các nội dung nêu trên, Trung tâm có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo 

quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 
- Phân nhóm dự án đầu tƣ: nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

* Tình hình hoạt động: 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế 
huyện Phú Lƣơng và Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng theo Quyết định số 
1707/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Với bề dày lịch sử 
gần 70 năm hoạt động (từ năm 1957 đến nay), trải qua nhiều thay đổi, biến động gắn 
liền với quá trình phát triển của huyện Phú Lƣơng và công tác chăm lo, chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Phú Lƣơng.   

Hình thành từ một phòng Y tế gắn với phòng khám với 07 cán bộ, trong đó có 1 
y sỹ, còn lại là y tá với cơ sở vật chất có 1 nhà 3 gian bằng tranh tre nứa lá, cán bộ chủ 
yếu làm nhiệm vụ chống dịch, dập dịch. 
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Tháng 12 năm 1991 Trung tâm y tế huyện đƣợc thành lập, tập trung sự chỉ đạo 
điều hành của Trung tâm y tế đến các cơ sở y tế. Tổng biên chế cán bộ từ 90 – 100 
ngƣời, trong đó Bác sĩ là 24 ngƣời với 70 giƣờng bệnh đƣợc chia ra làm 3 cơ sở điều 
trị. Năm 2000 Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên phê 
duyệt Dự án nghiên cứu khả thi công trình Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng theo 
Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 27/11/2000 để đầu tƣ xây dựng cải tạo và nâng 
cấp Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng hoàn chỉnh và hiện đại đảm bảo cơ sở vật chất 
kỹ thuật của Trung tâm y tế huyện với quy mô 70 giƣờng bệnh nội trú.  

Mô hình trung tâm y tế đƣợc duy trì đến tháng 10/2008 thì đƣợc UBND tỉnh Thái 
Nguyên ra quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 2/10/2008 về việc thành lập bệnh viện 
đa khoa các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lƣơng, Phú Bình, Phổ Yên, Định Hóa, Võ 
Nhai thuộc Sở y tế tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trƣờng, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng đã thực hiện lập đề án bảo vệ môi 
trƣờng với và đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Đề 
án bảo vệ môi trƣờng chi tiết số 2749/QĐ-UBND ngày 15/10/2015) quy mô hoạt động 
130 giƣờng bệnh và 06 khoa khám chữa bệnh. 

Năm 2018, thực hiện chủ trƣơng sáp nhập, Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng và 
Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng sáp nhập theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND 
ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lại Trung tâm y tế huyện Phú 
Lƣơng trên cơ sở sáp nhập trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng và Bệnh viện đa khoa 
huyện Phú lƣơng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh trên cơ sở hạ tầng của Bệnh viện đa khoa huyện 
Phú Lƣơng tại Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 
với quy mô 130 giƣờng bệnh, cơ cấu tổ chức gồm 4 phòng chuyên môn và 9 khoa 
khám chữa bệnh. 

 Tại thời điểm lập báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, Trung tâm hiện có 
02 trụ sở làm việc gồm cơ sở 1 tại: Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu và cơ sở 2 tại: 
Tổ dân phố Tràng Học, thị trấn Đu. Tuy nhiên cơ sở 2 nằm tách biệt với cơ sở 1, hiện 
nay có 13 y bác sỹ làm nhiệm vụ phát thuốc và thực hiện y tế dự phòng, không có hoạt 
động khám chữa bệnh, không có các công trình bảo vệ môi trƣờng dùng chung với cơ 
sở 1. Do đó báo cáo này không bao gồm các hoạt động bảo vệ môi trƣờng và đề xuất 
cấp phép môi trƣờng của Cơ sở 2.  

Phạm vi của báo cáo chỉ bao gồm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, các 
công trình bảo vệ môi trƣờng và đề xuất cấp phép đối với trụ sở Y tế huyện Phú Lƣơng tại 
địa chỉ: tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên. 

Đối chiếu với các quy định pháp luật có liên quan, Trung tâm thuộc đối tƣợng: 

- Trung tâm thuộc đối tƣợng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng, 

Trung tâm có phát sinh nƣớc thải xả ra môi trƣờng phải đƣợc xử lý và chất thải nguy hại 

phải đƣợc quản lý theo quy định. Do đó thuộc đối tƣợng phải có Giấy phép môi trƣờng. 
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- Trung tâm đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 cho Bệnh viện đa khoa 
Phú Lƣơng (nay là Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng). Căn cứ theo điểm c khoản 3 

điều 41 của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Trung tâm thuộc đối tƣợng thuộc thẩm quyền cấp 

Giấy phép môi trƣờng của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Báo cáo đƣợc lập theo mẫu tại phụ lục X, phụ lục kèm theo Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Thủ tƣớng Chính Phủ.   

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  
Căn cứ theo kế hoạch chỉ tiêu sự nghiệp năm 2025của Sở Y tế giao và Đề án bảo 

vệ môi trƣờng chi tiết đã đƣợc phê duyệt, Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng thực hiện 

khám chữa bệnh hàng năm: 

+ Điều trị nội trú: 9.150 lƣợt ngƣời 
+ Số giƣờng bệnh theo Đề án đƣợc phê duyệt: 130 giƣờng bệnh. 
+ Số giƣờng bệnh theo kế hoạch: 170 giƣờng bệnh. 
3.2. Quy trình hoạt động khám chữa bệnh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình hoạt động khám, chữa bệnh 

 

Thuyết minh quy trình:  

Trung tâm tiếp nhận các bệnh nhân. Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể 
chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định 
và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng. Nếu có các xét 
nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân đến bàn hƣớng dẫn có hộ lý khoa khám bệnh và 
hƣớng dẫn viên hƣớng dẫn cụ thể đến các khoa X-quang, phòng xét nghiệm…Sau khi 
có kết quả cận lâm sàng, ngƣời bệnh trở lại phòng khám để bác sĩ kết luận và giải 
quyết cho vào điều trị hoặc khám chuyên khoa, kê đơn thuốc. Trong quá trình hoạt 

Bệnh nhân 

Điều trị Điều trị nội trú 

Nhập khu 
điều trị 

Khám bệnh 

Thuốc điều trị 

- Nƣớc thải khám 
bệnh 

- Chất thải rắn 
sinh hoạt. 

- Nƣớc thải sinh hoạt, y tế. 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải y tế 
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động khám chữa bệnh làm phát sinh các loại chất thải nhƣ: CTR sinh hoạt, CTR y tế, 
nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải y tế... 

Máy móc phục vụ cho quá trình khám bệnh đều là các máy móc hiện đại, tự động 
kết nối với máy tính, tivi. Đặc biệt máy chụp X-Quang kỹ thuật số, truyền hình ảnh 
sang máy tính sau đó in trực tiếp hình ảnh, không phải rửa phim nhƣ máy X-Quang 
trƣớc đây nên không phát sinh nƣớc thải rửa phim cũng nhƣ các tia phóng xạ. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của Trung tâm là kết quả khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của 
nhân dân trong vùng, theo đó sản phẩm của năm 2024 nhƣ sau: 

 ảng 1. Chỉ tiêu giao khám chữa bệnh năm 2024 và kết quả các năm 2022, 2023 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Giao năm 2024  Chỉ tiêu thực 

hiện năm 2024 
Chỉ tiêu thực 

hiện năm 2023 

1 
Tổng số bệnh nhân 

nội trú 
Lƣợt 9.150 7.294 6.788 

2 
Tổng số lƣợt khám 

bệnh 
Lƣợt 94.000 91.564 87.597 

3 
Tổng số ngày điều trị 

nội trú 
Lƣợt 62.220 48.284 44.000 

4 
Ngày điều trị trung 

bình 
Ngày 6,8 6,6 6,5 

5 
Chuẩn đoán hình ảnh, 

thăm dò chức năng 
Cas 27.400 29.150 19.595 

6 Xét nghiệm T.bản 150.320 156.186 146.453 

7 
Công suất sử dụng 

giƣờng bệnh 
% 100% 77,8 70,9% 

(Nguồn: Quyết định số 52/QĐ-TTYT ngày 29/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện và 

báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025) 

Trong năm 2024, Trung tâm đã thực hiện khám chữa bệnh với công suất đáp ứng 
77,8% chỉ tiêu theo Kế hoạch giƣờng bệnh đƣợc giao năm 2024, tƣơng đƣơng với quy 
mô công suất 132 giƣờng bệnh/năm.  

Theo Quyết định 592/QĐ-SYT ngày 22/03/2024 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 
giƣờng bệnh, chỉ tiêu chuyên môn năm 2024 của Sở Y tế, giao chỉ tiêu kế hoạch 
giƣờng bênh, chỉ tiêu chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng là 170 
giƣờng Kế hoạch bệnh viện/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 
cấp điện, nƣớc của cơ sở 

a. Nhu cầu sử dụng nước: 

Hoạt động sản xuất của Trung tâm sử dụng nƣớc chủ yếu cho sinh hoạt của công 
nhân cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và ngƣời nhà bệnh nhân, ngoài ra nƣớc còn sử 
dụng cho nhu cầu dự phòng cứu hỏa, sử dụng cho nhà ăn của căng tin, nhà giặt là và 
một lƣợng nhỏ sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh. Hiện Trung tâm đang sử dụng 
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02 máy bơm nƣớc sạch phục vụ cho hoạt động của toàn Trung tâm với công suất lần 
lƣợt là 1,5kW (lƣu lƣợng 4 m3/giờ) và 250W (lƣu lƣợng 30 l/phút). Tổng lƣợng nƣớc 
sử dụng trung bình khoảng 44,75m3/ngày đêm (Theo sổ nhật ký bơm nước đầu vào và 

nhật ký đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của Trung tâm). 

Nguồn cấp nƣớc cho Trung tầm từ 03 giếng khơi (xây kiên cố, có nắp đậy) tại các 
khu vực: Khu khám bệnh; khu khoa nội; khu khoa Lây (Truyền nhiễm) bơm về các bể 
chứa, téc nƣớc tại các khu nhà sử dụng nƣớc gồm bể chứa nƣớc khoa nội nhi, khoa 
Ngoại, khu nhà hành chính, thể tích bể khoảng 6m3/bể và các téc nƣớc đặt trên mái của 
các khoa, phòng gồm các téc thể tích 1,2m3 đến 2,5m3 gồm khu khám bệnh (2,5m3), 
nhà tắm cán bộ (1,2m3), khu giặt là (2,5m3), nhà tắm bệnh nhân (1,2m3), khu nhà dinh 
dƣỡng (1,2m3) và khu vực khoa Sản (2,5m3). Nƣớc từ bể mái này cấp xuống cho các 
khu vệ sinh và các đối tƣợng sử dụng nƣớc khác ở tầng dƣới.  

Việc khai thác nƣớc đã đƣợc cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 
3209/GP-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên cấp, tổng lƣợng nƣớc 
khai thác: 45m3/ngày đêm. Vị trí tọa độ, lƣu lƣợng và các thông số của công trình cụ 
thể nhƣ sau: 

Số hiệu 

Tọa độ (VN2000, kinh 
tuyến trục 106030’, múi 

chiếu 30 

Lƣu 
lƣợng 
(m3/ 

ngày 

đêm) 

Chiều sâu 
đoạn thu 

nƣớc 

Chiều sâu 
mực nƣớc 
động lớn 
nhất cho 
phép (m) 

Tầng chứa 
nƣớc khai 

thác 
X Y Từ Đến 

G1 2.403.045 418.014 32 3,5 6,5 5,0 d1 

G2 2.402.976 417.972 8 3,75 8,0 5,97 O3-s 

G3 2.403.025 417.953 5 3,25 7,2 5,22 O3-s 

- Tình trạng hoạt động: 02 giếng hoạt động, 01 giếng dừng hoạt động. 

Nhu cầu sử dụng nước thực tế 
Trong những năm qua, Trung tâm thực hiện theo dõi số liệu cấp nƣớc đầu vào 

của đơn vị, nhận thấy lƣu lƣợng khá ổn định, lƣu lƣợng nƣớc cấp trung bình các tháng 
thống kê nhƣ sau: 

Bảng tổng hợp lƣu lƣợng khai thác nƣớc trung bình của đơn vị: 

Nguồn cấp  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Lƣu lƣợng 
khai thác trung 

bình  

(m3/ngày đêm) 

22 23 22 23 22 23 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

22 22 23 23 23 22 

Trung bình theo ngày 23    
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Lƣợng nƣớc sử dụng trung bình trong năm của Trung tâm khoảng 23m3/ngày 

đêm. Mục đích sử dụng nƣớc bao gồm các hoạt động khám chữa bệnh, sinh hoạt và 
một số nhu cầu khác. Lƣợng nƣớc sử dụng bao gồm: 

STT Mục đích sử dụng nƣớc Tỷ lệ (%) Lƣu lƣợng (m3) 

I Mục đích sử dụng cho sinh hoạt   

1 Nƣớc thải sinh hoạt khu vực văn phòng 7,82 1,80 

2 
Nƣớc cấp cho hoạt động của các y, bác sỹ 
khám chữa bệnh 

21,45 4,93 

3 
Nƣớc cấp sinh hoạt của bệnh nhân và ngƣời 
nhà chăm sóc bệnh nhân 

52,18 12,00 

4 Nƣớc khu vực căntin (khoa dinh dƣỡng) 4,45 1,02 

II Nƣớc cho mục đích khác    

1 Nƣớc cấp cho giặt là 13,40 3,08 

2 Nƣớc phục vụ xét nghiệm 0,7 0,16 

 TỔNG (I + II) 100% 23 

Lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động của Trung tâm bằng 100% lƣợng 
nƣớc sử dụng nên lƣợng thải trung bình là 23m3/ngày đêm ~ 180l/giƣờng bệnh/ngày. 

 Nƣớc thải từ khu xét nghiệm bao gồm dung dịch thuốc, hoá chất thải bỏ không 
thuộc nhóm gây độc tế bào, không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất (theo quy 
định tại Thông tƣ 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế, nƣớc thải không 
chứa thành phần nguy hại đƣợc coi là nƣớc thải không nguy hại) đƣợc thu gom theo 
đƣờng ống sau đó đƣa về trạm xử lý nƣớc thải tập trung. Dƣới đây là sơ đồ cân bằng 
nƣớc của Trung tâm:  
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Hình 2. Sơ đồ cân bằng nƣớc tại Trung tâm 

Nhu cầu sử dụng nước dự báo 

Theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch giƣờng bệnh, Trung tâm đƣợc giao quy 

mô 170 giƣờng bệnh/năm. Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 
+ Theo định mức thực tế sử dụng hiện nay khoảng  180l/giƣờng bệnh, với quy 

mô giƣờng kế hoạch170 giƣờng, nhu cầu sử dụng nƣớc khoảng: 

 180 (l/giƣờng/ngày)* 170 (giƣờng) = 30.600 lít/ngày ~ 30,6 m3/ngày. 

+ Theo định mức lý thuyết TCVN 4513:1988, nhu cầu sử dụng nƣớc 300l/ 

giƣờng/ngày, có tính thêm hệ số dự phòng k=1,2, nhu cầu sử dụng nƣớc sẽ là:  

300 (lít/giƣờng/ngày) * 170 (giƣờng) * 1,2 = 61.200lít/ngày ~ 61,2 m3/ngày. 

b. Nhu cầu vật tư y tế gồm các loại:  

Nhu cầu thuốc sử dụng cho điều trị y tế khoảng 167 danh mục thuốc chia ra làm 

26 nhóm thuốc khác nhau, điển hình một số nhóm: 

+ Thuốc kháng sinh các loại: Clamogentin 0,5/0,1 500mg + 100mg; Ama-Power 
1g + 0,5g; Axuka 1g + 0,2g; Tenamyd-Cefotaxime 1000 1g; Zoliicef 1g,… 

+ Thuốc tiêm: Calci clorid 500mg/ 5ml 100mg/ml x 5ml; Dimedrol 10mg/ml x 
1ml;  Lidocain 20mg/ml x 2ml; Atropin Sulphat 0,25mg/ml x 1ml; Nƣớc cất pha tiêm 
10ml; Nƣớc cất ống nhựa 5ml,… 

Nhóm hành chính 
 Q= 1,8 m3/ngày 

Nhóm khám bệnh 
Q = 4,93 m3/ngày 

Bệnh nhân  
Q = 12,0 m3/ngày 

 

Xét nghiệm và hoạt 
động tiểu phẫu 

Q = 0,16 m3/ngày 

Bể cấp nƣớc sạch 
 Q = 23 m3/ngày 

Trạm XLNT 
Q = 90 m3/ngày 

Xả ra môi trƣờng 
Căng tin 

Q = 1,02 m3/ngày 

Giặt là 
Q = 3,08 m3/ngày 
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+ Thuốc các loại: Panactol 500mg; Hapacol 150 150mg; Agimol 150 150mg; 
Colchicin 1mg; Paracetamol 10mg/ml 10mg/ml x 100ml;Methylsolon 16 16mg; 
Vinsolon 40mg;… 

+ Dịch truyền: Glucose 5% 5% x 500ml; Lactated Ringer's 500ml; Natri clorid 
0,9% 0,9% x 100ml; Natri clorid 0,9% 0,9% x 500ml; Natri bicarbonat 1,4% 14mg/ml 
x 250ml;… 

+ Thuốc khác: Dacolfort 450mg + 50mg; Aciclovir 800mg 800mg; Vinzix 40mg; 
Lucitromyl 4mg 4mg;… 

+ Nhóm thuốc hao phí: Dung dịch khử khuẩn Povidone iodine 10%; Dung dịch 

rửa vết thƣơng Natri clorid 0,9% 0,9% x 500ml; Povidon-Iod HD 10% x 125ml;… 

c. Nhu cầu sử dụng điện: Trung tâm sử dụng điện chủ yếu cho hoạt động chiếu 

sáng, cho sinh hoạt, bảo vệ và máy móc thiết bị. Tổng lƣợng điện sử dụng: Khoảng 

15.500KW/tháng (tính trung bình theo hóa đơn tiền điện hàng tháng) ~ 517kW/ngày. 

     2. N uyê ,  hiê  liệu sử dụ   cho hoạt độ   của Trung tâm 

Stt 
Nguyên, nhiên 

liệu 
Đơn vị Số lƣợng Nguồn cung ứng 

1 Nƣớc m3/ngày 23 Nƣớc giếng khoan 

2 Điện KWh/tháng 15.500  Công ty Điện lực Thái Nguyên 

3 Vật tƣ y tế 

3.1 Bông băng, gạc Kg/tháng 5 
Công ty Dƣợc Thái Nguyên 

3.2 Cồn Lít/tháng 15 

3.3 Thuốc Theo từng nhóm hoạt chất  

- Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của 
Trung tâm gồm: 

d. Máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh 

 Một số máy móc thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tiếp tục sử dụng so với đề án 
bảo vệ môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt:  

 ảng 3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh  

STT 
 

Tên thiết bị Ký hiệu 
Năm sử 

dụng 

Số 
lượng 

1 
Bộ dây soi trực tràng ống mềm (Hãng 
Pentax) 

ES-3870K 2011 1 

2 
Bộ nội soi thực quản dạ dày ống mềm 
(video-monitor) 

EPA-P 2011 1 

3 Lồng ấp trẻ sơ sinh 
Care Plus 
2000 

2010 1 

4 
Máy phân tích nƣớc tiểu tự động 10TS-
TP 

CLINITEK 
STATUS 

2009 1 
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5 
Máy siêu âm màu 4D, 3 đầu dò kèm 
máy in màu, máy in đen trắng, xe đẩy 

SSA-580A 2009 1 

6 Máy XQ cao tần 500MA-TP RaDSPeeDMF 2009 1 
7 Máy điều trị điện xung ES-420 2010 1 
8 Máy sóng ngắn điều trị SW-201 2010 1 

 ảng 4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh đã được đầu tư mới so 

với báo cáo đề án bảo vệ môi trường 

STT Tên thiết bị Ký hiệu 
Năm đưa 

vào sử dụng 
Số 

lượng 
1 Bộ khám điều trị nội soi TMH INV-250 2014 1 

2 

Bộ máy điện não vi tính (kèm máy tính, 
phần mềm điện não chuyên dụng, hộp 
điện cực đầu vào, đèn kích thích ánh 
sáng..) 

EEG 1200K 2016 1 

3 Máy điện tim ECG-1250K 2016 1 
4 Sinh hiển vi khám mắt L 0187 2018 1 

5 Ghế răng KLT6210-N1 2021 1 

6 Bộ lấy cao răng UDS-J 2021 1 
7 Bàn mổ đa năng CHS-790 II 2018 1 

8 
Bộ thiết bị dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ 
bụng 

Karl Storz 2017 1 

9 Bồn tắm trẻ sơ sinh BTSS-01 2018 1 

10 Dao mổ điện cao tần 
ESU-
X300NT 

2016 1 

11 Đèn mổ treo trần 
HoneyLux 
LED ECO 
130/90 

2018 1 

12 Máy đốt cổ tử cung (Model: ST-511) ST-511 2014 1 
13 Máy gây mê kèm thở + máy nén khí Fabiusplus 2016 1 
14 Máy soi cổ tử cung (Model: AL-106) AL-106 2014 1 
15 Monitor theo dõi bệnh nhân BSM-3562 2016 1 
16 Monitor theo dõi bệnh nhân PVM 2701 2018 2 
17 Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số BSM-3562 2014 1 
18 Nồi hấp SA-600A 2018 1 
19 Nồi hấp MC-40LDP, ALP MC-40LDP 2014 1 
20 Tủ sấy tiệt trùng 110 lít YCO-N01 2018 1 

21 Đèn mổ di động 
Honey Lux 
LED 120RK 
Mobile 

2020 1 

22 Monitor theo dõi BN PVM-2701 2020 1 
23 Monitor sản khoa 2 chức năng MT-610 2020 1 
24 Máy siêu âm (đen trắng xách tay) Prosound 2 2020 1 
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27 
Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng (Bộ 
dây soi dạ dày, tá tràng, đại tràng) EC-380FKp 2020 1 

29 Máy đo chức năng hô hấp HI 801 2018 1 
30 Máy điện tim (Model ECG-1250K) ECG-1250K 2014 1 

31 Máy hút dịch cho trẻ sơ sinh chạy điện 
1616-
THOMAS 

2017 1 

32 Máy xông khí dung siêu âm 
Comfort 
2000Ku400 

2014 2 

33 Monitor theo dõi bệnh nhân PVM 2701 2018 1 
34 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số PVM 2701 2014 1 
35 Máy theo dõi bệnh nhân PMS8000D PMS8000D 2022 1 

36 Hệ thống máy chụp X-quang kỹ thuật số 
UD150L-
40E/BK-
12HK 

2016 1 

37 
Máy đông máu bán tự động (Model: 
CA104) 

CA104 2014 1 

38 Máy in phim khô 5302 2016 1 
39 Máy li tâm đa năng 2420 2018 1 
40 Máy phân tích huyết học tự động Micros ES60 2014 1 
41 Máy phân tích huyết học tự động (2016) XP-100 2016 1 

42 
Máy phân tích nƣớc tiểu 10 thông số 
CLINITEK STATUS 

CLINITEK 
STATUS 

2014 1 

44 
Máy phân tích sinh hóa tự động - 
GLOBAL; BPC-ITALIA 

GLOBAL 
240 

2014 1 

46 Máy xét nghiệm HbA1C MH 200 2018 1 

47 
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 
(2016) 

Autolyser 2016 1 

49 
Tủ an toàn sinh học cấp 2 (VN) - 
TVS60-100 

TVS60-100 2015 1 

50 Máy phân tích sinh hóa tự động BT-4500 2020 1 

51 Bồn nung chảy Paraffin 
Heating Bath 
30-1 

2016 1 

52 Hệ thống kéo dãn cột sống TM400-1F 2014 1 

53 Máy điện từ trƣờng điều trị Magnetomed 
7200 

2014 1 

55 Máy sắc thuốc và đóng gói SCA2000 2017 1 
56 Máy siêu âm điều trị đa tần HC Sound 2016 1 
58 Máy sóng ngắn điều trị đồng bộ DX500 2018 1 

59 Máy kéo giãn cột sống 
HC 
ALFATRAC 

2020 1 

60 Máy điện châm KWD-808I 2020 10 
61 Máy điện châm SDZ-II 2023 15 
62 Máy monitor theo dõi bệnh nhân C50 2024 8 

63 Máy bơm tiêm điện 
BeneFusion 
SP1 

2024 3 
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5. Các thông tin khác liên quan  

5.1. Vị trí của Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng có diện tích 11.330,6m2 theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất CU 762167 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 30/6/2020 

tại Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên. Trung 

tâm có các vị trí tiếp giáp cụ thể nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp nhà dân; 

+ Phía Đông giáp đƣờng quốc lộ 3; 

+ Phía Nam giáp nhà dân; 

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp. 

Khoảng cách từ Trung tâm tới sông Đu khoảng 250m về phía Tây, vị trí tƣơng 
đối trên bản đồ nhƣ sau: 

Vị trí của Trung tâm y tế huyện Phú Lương 

 5.2. Thông tin khác liên quan 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng đƣợc thành lập theo Quyết định số 1707/QĐ-

UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y 

tế huyện Phú Lƣơng và Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Thái Nguyên để thực hiện mô hình Trung tâm Y tế hai chức năng. 
Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng 

đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên, Bệnh viện hoạt động với quy mô gồm: 

+ Diện tích đất sử dụng: 13.805m2. 
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+ Quy mô cấp phép: 130 giƣờng điều trị tại các khoa: Khoa điều dƣỡng; khoa 
khám bệnh; khoa ngoại sản; khoa nội, nhi, lây, cấp cứu; khoa đông y; khoa cận lâm 
sàng. 

Sau khi sáp nhập năm 2018, tăng số khoa phòng (từ 05 khoa chuyên môn theo 
Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết lên 10 khoa chuyên môn theo Quyết định số 
1707/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh), Trung tâm hoạt động với quy mô: 

+ Diện tích đất sử dụng: 11.330,6m2 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CU 
762167 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 30/6/2020) do trả lại một phần diện 
tích là nhà điều trị và hội trƣờng cai nghiện. 

+ Quy mô hoạt động khám chữa bệnh theo kế hoạch: 170 giƣờng điều trị do sáp 
nhập các cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực từ 02 đơn vị và cơ cấu tổ chức các phòng, 
khoa thuộc Trung tâm gồm: Phòng tổ chức – hành chính; phòng Kế hoạch – Nghiệp 
vụ; phòng Tài chính – Kế toán; phòng Điều dƣỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn; khoa 
Khám bệnh; Khoa Nội – Hồi sức cấp cứu; khoa Nhi – Truyền nhiễm; Ngoại – Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng; khoa Y học 
cổ truyền và Phục hồi chức năng; khoa Xét nghiệm và Chuẩn đoán hình ảnh; khoa 
Dƣợc – Trang thiết bị - Vật tƣ y tế; khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế 
công cộng – Dinh dƣỡng và an toàn thực phẩm 

+ Quy mô đƣợc cấp phép theo Đề án bảo vệ môi trƣờng: 130 giƣờng theo Đề án 
bảo vệ môi trƣờng chi tiết đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND. 

+ Quy mô thực tế đáp ứng khả năng khám chữa bệnh trong năm 2024: Đáp ứng 
77,8% theo chỉ tiêu khám chữa bệnh đƣợc giao theo kế hoạch: 132 giƣờng bệnh. 

STT Hạng mực Theo kế hoạch 
Phục vụ trong 

năm  
Đề nghị cấp 

phép 

1 Quy mô công suất 170 giƣờng 130 giƣờng 130 giƣờng 

 Bộ máy hoạt động hiện nay của Trung tâm bao gồm 129 cán bộ công nhân viên, 

trong đó: 33 bác sỹ, 10 dƣợc sỹ, và các điều dƣỡng, y tá, hộ sinh và cán bộ công nhân 
viên của Trung tâm; 

Sơ đồ tổ chức quản lý của Trung tâm Y tế huyện:  



 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ hoạt động của Trung tâm: 

- Chế độ làm việc: 24/24 h, năm hoạt động 365 ngày. 

Tổng hợp các hạng mục công trình của Trung tâm: 

Các công trình giữ nguyên công năng, diện tích: 

5.3. Các hạng mục công trình hiện trạng của trung tâm 

 

 

 

Ban lãnh đạo Trung tâm 

P. Tài chính – Kế 
toán 

P. kế hoạch - 
nghiệp vụ 

P. Tổ chức hành 
chình 

Khoa 
khám bệnh 

Khoa 
Ngoại –CSSKSS &PS– 

RHM- Mắt - TMH 

Khoa 
Nội – Hồi sức cấp cứu 

Khoa 
Nhi – Truyền nhiễm 

Khoa 
Y học cổ truyền và PHCN 

P. Điều dƣỡng 
– Kiểm soát 
NK 

Khoa 
Xét nghiệm và Chuẩn 

đoán hình ảnh 
 

Khoa 
Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 
 

Khoa 
Y tế công cộng – Dinh 

dƣỡng & ATTP 
 

Khoa 
Dƣợc – Trang thiết bị - 

Vật tƣ y tế 
 

Phòng 
Dân số - Truyền thông và GDSK 
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STT Chức năng theo Đề án BVMT Chức năng đang sử dụng 

 Chức năng ĐVT Diện tích Chức năng ĐVT Diện tích 

1 Nhà vệ sinh m2 27,2 Nhà vệ sinh m2 27,2 

2 Nhà thƣờng trực bảo vệ m2 13,2 Nhà thƣờng trực bảo vệ m2 13,2 

3 Nhà gara xe m2 164 Nhà gara xe m2 164 

4 Nhà giặt m2 105,6 Nhà giặt m2 105,6 

6 Nhà để xe bệnh nhân m2 120 Nhà để xe bệnh nhân m2 120 

7 Nhà vệ sinh cán bộ m2 55 Nhà vệ sinh cán bộ m2 55 

8 Nhà khoa dinh dƣỡng m2 194 Nhà khoa dinh dƣỡng m2 194 

9 Nhà tang lễ  m2 139,5 Nhà tang lễ  m2 139,5 

Các công trình thay đổi công năng, diện tích: 

STT Chức năng theo Đề án BVMT Chức năng đang sử dụng 

 Chức năng ĐVT 
Diện 

tích 
Chức năng ĐVT Diện tích 

1 Nhà dân số m2 188,84 

Hoàn trả diện tích đất cho UBND huyện 

2 
Nhà điều trị cai 

nghiện 
m2 65 

3 Nhà làm việc cai 

nghiện 
m2 83,31 

4 Nhà hội trƣờng cai 

nghiện 
m2 121,08 

5 Nhà khám + khối kỹ 

thuật nghiệp vụ 
m2 1278,9 Nhà khám đa khoa m2 755 

6 Nhà hành chính, 

VSPD, SDKH 
m2 604,6 Nhà hành chính m2 

320 

7 Nhà mổ m2 195,6 Nhà mổ + điều trị ngoại m2 
440 
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sản 

8 Nhà điều trị nội trú, 

nhà cầu 
m2 1714 

Nhà điều trị khoa lây và 

nội trú cấp cứu 
m2 

745 
9 Nhà luyện tập phục 

hồi chức năng 
m2 269,68 

10 
Nhà điều trị khoa lây m2 226 

Nhà điều trị khoa Nhi + 

truyền nhiễm  
m 

 

Bảng tổng hợp các công trình phụ trợ khác: 

STT HẠNG 
MỤC/CÔNG 

TRÌNH 

SỐ 
LƢỢNG 

THÔNG SỐ KT 

I Nƣớc thải 

1 
Hệ thống XLNT 
sinh hoạt 01 

01 trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt, công suất 
100 m3/trạm/ngày đêm 

2 Bể tự hoại 8 
Bể tự hoại dung tích 6m3, 12m3, 16m2 (tổng 
dung tích là 106m3) 

4 Bể tách dầu mỡ  1 01 bể tách mỡ dung tích 2m3. 

5 
Hệ thống đƣờng ống 
thu gom, thoát nƣớc 
thải 

1 

Hệ thống thu gom nƣớc thải hiện có : 
+ Ống thu gom nƣớc thải y tế D60 chiều dài 
120m. 
+ Đƣờng ống thu gom từ các dãy nhà D110 
chiều dài 323m 
+ Đƣờng ống thu gom nƣớc thải sinh hoạt 
chính D200 chiều dài 430m  

II Thoát nƣớc mƣa 

1 
Hệ thống thu gom và 
thoát nƣớc mƣa 

- 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa hiện có gồm : 
+ Mƣơng hở kích thƣớc 0,3m x 0,3m, chiều 
dài khoảng 290m. 
+ + Hệ thống mƣơng kín B500, xây gạch, 
chiều dài 355m. 
+ Hệ thống mƣơng kín B1000, đổ bê tông, 
chiều dài 800m. 

2 Hố lắng nƣớc mƣa 05 
đổ bê tông, có nắp đậy xi măng, kích thƣớc 
1,2m x 1,2m x 1,5m. 

III Chất thải rắn 

1 
Kho chứa chất thải 
sinh hoạt  01 

lƣu chứa trong kho có diện tích 10m2 sàn bê 
tông, khung thép, lắp đặt mái che. Rác thải 
nhƣ: túi nilon, găng tay thải bỏ,… 
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2 
Kho chất thải y tế 
thông thƣờng 

01 

Bố trí cùng khu vực kho chứa CTNH, diện 
tích 50m2, kho có các thùng chứa loại 150l 
chứa chất thải rắn y tế thông thƣờng trƣớc khi 
chuyển giao cho đơn vị thu gom, xử lý 

3 
Kho chứa chất thải 
nguy hại 01 

Kho chứa diện tích 50m2, bố trí các thiết bị 
lƣu chứa theo quy định, nhƣ thùng chứa, tủ bảo 
ôn,… và chuyển giao cho Công ty TNHH Môi 
trƣờng Sông Công theo quy định  
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Chƣơng II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 
TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

* Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

- Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lƣới 
cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe tỉnh Thái Nguyên đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 

222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ Tƣớng Chính Phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, các đơn vị Y tế tuyến huyện định hƣớng tiếp tục mở rộng quy mô 

giƣờng bệnh của các bệnh viện, trung tâm y tế có giƣờng bênh phù hợp với tình hình 

nhân lực, quy mô dân số và nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn. Thực hiện tốt các 

danh mục kỹ thuật của tuyến huyện, khuyến khích triển khai kỹ thuật mới để đáp ứng 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân 

+ Củng cố, nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, truyền thông giáo dục sức 

khỏe; phát huy tốt vai trò của mạng lƣới y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh,  

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

+ Duy trì các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các địa điểm 

hiện có; xem xét mở rộng cơ sở điều trị, bổ sung các điểm cấp phát thuốc phù hợp nhu 

cầu thực tế và nhân lực của ngành nhằm đảm bảo thuận lợi cho ngƣời sử dụng, giảm tỷ 

lệ bỏ điều trị .   
+ Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng nằm trong mạng lƣới cơ sở y tế và chăm sóc 

sức khỏe tỉnh Thái Nguyên chi tiết tại mục STT 9, bảng 2.6.49 Mạng lƣới cơ sở y tế và 

chăm sóc sức khoẻ của báo cáo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2023, tầm 

nhìn đến năm 2050, theo quy hoạch quy mô giƣờng bệnh của Trung tâm là 170 giƣờng 

bệnh. 

* Phân vùng môi trường: 

Trung tâm có địa chỉ tại Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng, 
tỉnh Thái Nguyên, thuộc khu vực nội thành, nội thị của các đô thị loại V là khu vực 

hạn chế phát thải theo Hệ thống phân vùng môi trƣờng tỉnh Thái Nguyên đƣợc phê 

duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ Tƣớng Chính Phủ về 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng theo phân vùng môi trƣờng, Trung tâm 

luôn thực hiện tốt việc thu gom và xử lý nƣớc thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trƣớc khi xả 
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ra nguồn tiếp nhận; thực hiện thu gom và quản lý chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y 

tế theo quy định, bảo đảm không gây tác động xấu tới nguồn tiếp nhận (mƣơng thoát 
nƣớc chung của thị trấn Đu) và đến môi trƣờng xung quanh.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng đƣợc phê duyệt đối với Bệnh viện đa khoa huyện 
Phú Lƣơng theo Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên, Trung tâm có các công trình xử lý chất thải gồm: 
+ Hoạt động 01 lò đốt chất thải rắn y tế LT – 15 công suất 20kg/mẻ để xử lý chất 

thải rắn y tế, khí thải của lò đốt xử lý đảm bảo quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT 

trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

+ Hoạt động 01 trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 90m3/ngày đêm xử lý 
nƣớc thải đảm bảo quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) trƣớc khi xả ra nguồn 

tiếp nhận.  

Tuy nhiên, đến thời điểm lập báo cáo Đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng, Trung 

tâm không duy trì hoạt động của lò đốt chất thải rắn y tế LT – 15 do thiết bị hoạt động 

không hiệu quả, thƣờng xuyên hỏng hóc, không đảm bảo quy định vận hành theo quy 

chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT, chi phí vận hành, sửa chữa cao. Do đó Trung tâm đã 
ngừng hoạt động của lò đốt từ quý 4/2016, thực hiện thu gom chất thải rắn y tế, chất 

thải rắn sinh hoạt và bàn giao cho đơn vị đủ chức năng đƣa đi xử lý.  

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung đã đƣợc cải tiến, bổ sung công đoạn xử lý và 

nâng công suất 100m3/ngày đêm, đã đƣợc UBND tỉnh cấp phép môi trƣờng năm 2020, 
xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả ra môi trƣờng sẽ đạt cột AB - QCVN 28:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế (với K = 1,2) đến ngày 31/12/2031, đạt 

cột A – QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp từ ngày 1/1/2032 trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Trung tâm đã đƣợc cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc theo Giấy phép xả thải số 

486/GP-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên, cho phép xả nƣớc thải 

vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nƣớc thải chung của thị trấn Đu với công suất 

50m3/ngày đêm (lƣu lƣợng xả thải hiện tại trung bình 23m3/ngày đêm). Do đó việc xả 

nƣớc thải của Trung tâm phù hợp với khả năng tiếp nhận của môi trƣờng.  
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Chƣơng III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 
VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA TRUNG TÂM 

 
1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 
Nƣớc mƣa đƣợc thu gom theo hệ thống thoát nƣớc mƣa của Trung tâm. 

* Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa:  

 

 

 

 

 

 ình 3. Sơ đồ thu gom nước mưa 

Nƣớc mƣa phát sinh trên bề mặt diện tích và mái các khu nhà của Trung tâm theo 

đƣờng ống PVC D160 tổng chiều dài khoảng 500m (dẫn nƣớc từ mái các tòa nhà về hố 

gom) đƣợc chảy thoát vào mƣơng thoát nƣớc sân đƣờng đã đƣợc xây dựng hoàn thiện. 

Hệ thống thoát nƣớc sân đƣờng gồm: 

+ Hệ thống mƣơng hở kích thƣớc 0,3m x 0,3m xây dựng sau các dãy nhà văn 
phòng và nhà điều trị khoa Lây, nhà nội trú cấp cứu thu gom nƣớc mƣa chảy tràn về hệ 

thống thoát nƣớc chính B1000. Tổng chiều dài đoạn mƣơng hở khoảng 290m. 

+ Hệ thống mƣơng kín B500, có nắp đậy bê tông xây dựng phía trƣớc dãy nhà văn 
phòng và khu vực điều trị nội trú, thu gom nƣớc mƣa chảy tràn các dãy nhà và sân 

đƣờng nội bộ về hệ thống thoát nƣớc chính B1000. Tổng chiều dài các đoạn mƣơng 
khoảng  355m.   

+ Hệ thống mƣơng thoát nƣớc chính B1000, đổ bê tông có nắp đậy bê tông xây 

dựng dọc 02 bên tuyến đƣờng bê tông chạy vòng quanh Trung tâm, thu gom nƣớc mƣa 
chảy tràn của cả Trung tâm để chảy ra 01 cửa xả tại vị trí cạnh nhà để xe, phía Đông 
Nam của Trung tâm. Dọc tuyến bố trí 05 hố ga tách rác. Tổng chiều dài hệ thống 

mƣơng thoát nƣớc chính B600 khoảng 800m. 

Hố ga thoát nƣớc mƣa định kỳ 3 tháng/lần bố trí công nhân nạo vét để đảm bảo 

khả năng thoát nƣớc của hệ thống. Lƣợng rác thải thu gom đƣợc chủ yếu là bùn, lá cây 

lẫn rác ƣớc tính khoảng 50kg/lần đƣợc đƣa về tập kết cùng rác thải sinh hoạt và 

chuyển giao cho đơn vị xử lý. 

- Vị trí thoát nƣớc mƣa: 

Đường ống D160 Hố ga  

Nƣớc mƣa từ mái các công 
trình 

Nƣớc mƣa chảy tràn trên 
mặt bằng 

Hệ thống mƣơng thu nƣớc mƣa Cửa xả  
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Toàn bộ nƣớc mƣa chảy (gồm nƣớc mƣa mái và nƣớc mƣa chảy trên mặt bằng) 

đƣợc thu gom theo hệ thống mƣơng rãnh thu nƣớc mặt và chảy ra điểm tiếp nhận tại 

01 vị trí: 

+ Cửa xả nƣớc mƣa ra hệ thống thoát nƣớc mƣa chung của thị trấn Đu tại vị trí: 
X: 2403038; Y: 418036 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106030’ múi chiếu 30). 

- Phƣơng thức thu gom: Tự chảy. 

 ảng 5. Khối lượng hạng mục thu gom nước mưa của Trung tâm 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lƣợng 

Kết cấu, kích thƣớc 

1 Ổng dẫn nƣớc mƣa mái m 500 Ống nhựa PVC D160 

2 Mƣơng thoát nƣớc mƣa m 1.405 

+ Mƣơng hở xây gạch, kích 
thƣớc 0,3m x 0,3m, chiều dài 
290m. 
+ Hệ thống mƣơng kín B500, 
xây gạch, chiều dài 355m. 
+ Hệ thống mƣơng kín B1000, 
đổ bê tông, chiều dài 800m 

3 Hố ga lắng cặn Hố 5 
đổ bê tông, có nắp đậy xi măng, 
kích thƣớc 1,2m x 1,2m x 1,5m 

4 Cửa xả cửa 01 
Xây chìm, cống xả B300, tọa độ 

cửa xả: 
X: 2403038; Y: 418036 

 

Vị trí cửa xả nước mưa chảy tràn 
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Tuyến mương hở  300 sau các dãy nhà Tuyến mương kín  400 phía trong các 

dãy nhà điều trị 

  

Tuyến mương thoát nước  1000 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 
* Nguồn phát sinh nước thải của Trung tâm bao gồm: 

 Nƣớc thải Trung tâm gồm: 
- Nƣớc thải y tế: nƣớc thải từ hoạt động khám chữa bệnh, nƣớc thải từ hoạt động 

xét nghiệm, nƣớc thải từ phòng mổ. 
- Nƣớc thải sinh hoạt bao gồm: 
+ Nƣớc thải đen từ các nhà vệ sinh của các dãy nhà điều trị, nhà khám bệnh, khu 

văn phòng. 
+ Nƣớc thải xám từ nƣớc thoát sàn vệ sinh, nƣớc thải khu giặt là, nƣớc thải khu 

căng tin của Trung tâm. 
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Đặc trƣng nƣớc thải của Trung tâm chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ 

nhân viên, bệnh nhân và ngƣời nhà chứa nồng độ BOD, COD và coliform cao. 

1.2.1. Thu gom nước thải y tế: 

Tại các phòng khám thuộc nhà khám bệnh đa khoa, khu xét nghiệm đƣợc lắp đặt 

các bồn rửa để thu gom nƣớc thải và đƣờng ống gom PVC D60 đƣa về hệ thống thu 

gom nƣớc thải chung của toàn Trung tâm và đƣa về trạm xử lý nƣớc thải tập trung để 

xử lý.  

Nƣớc thải từ các phòng khám răng hàm mặt, chuẩn đoán nội soi, phòng xét 

nghiệm, cấp cứu có thành phần chủ yếu là TDS, TSS, các chất hữu cơ, vi sinh vật,… 

đƣợc thu gom bằng các bồn rửa lavabo về hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung của 

Trung tâm. 

Nƣớc thải rửa phim X – quang có thành phần chứa nhiều loại hóa chất và thành 

phần nguy hại đƣợc thu gom vào các thùng chứa loại 180 lít và vận chuyển, quản lý 

cùng chất thải nguy hại, không đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải chung của Trung tâm. 

Tổng chiều dài đƣờng ống PVC D60 khoảng 120m thu gom nƣớc thải y tế từ các 

khoa, phòng về hệ thống thu gom nƣớc thải PVC D110 chạy phía sau dãy nhà đa khoa 
và chảy về trạm xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT cột B (k=1,2) trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

- Phƣơng thức thu gom: tự chảy 

 Nƣớc thải y tế từ khu xét nghiệm khám bệnh ống nhựa D60   Ống thu gom 

D110  Hệ thống xử lý nƣớc thảiNguồn tiếp nhận. 

 ảng 6. Khối lượng hạng mục thu gom nước thải y tế 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lƣợng Kết cấu, kích thƣớc 

1 
Hệ thống thu gom từ các 
phòng, khoa 

m 120 Ống nhựa PVC D60 
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 ệ thống thu gom nước thải y tế  ồn rửa khu vực phòng xét nghiệm 

1.2.2. Thu gom nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các khoa chữa bệnh, từ khu vực văn phòng, nhà vệ 

sinh ngoài trời, khu vực giặt là, khu vực căngtin đƣợc thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự 

hoại đối với nƣớc thải đen, trƣớc khi chảy về các hồ ga sau các dãy nhà và chảy về trạm 

xử lý nƣớc thải tập trung của Trung tâm để xử lý. Biện pháp thu gom nhƣ sau: 

- Nƣớc thải xám từ các nhà vệ sinh đấu nối vào các hố ga thu gom bằng đƣờng ống 

PVC D110 và chảy về trạm xử lý nƣớc thải tập trung bằng đƣờng ống PVC D200. 

- Nƣớc thải đen từ các nhà vệ sinh xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại đƣợc xây dựng sau 

các dãy nhà chữa bệnh và các nhà chuyên môn (8 bể tự hoại, tổng dung tích khoảng 

106m3/ngày đêm) sau đó đấu nối vào các hố ga và chảy về trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

bằng đƣờng ống PVC D200. 

- Nƣớc thải phát sinh từ nhà ăn ca đƣợc xử lý sơ bộ qua 01 bể tách mỡ dung tích 

2m3 trƣớc khi đấu nối vào hố ga thu gom và chảy về trạm xử lý nƣớc thải tập trung bằng 

đƣờng ống PVC D200. 

- Nƣớc thải khu giặt là thu gom bằng đƣờng ống D110 về hố ga thu gom và chảy về 

trạm xử lý nƣớc thải tập trung bằng đƣờng ống PVC D200. 

Tổng chiều dài đƣờng ống thu gom PVC D200 khoảng 430m, chôn ngầm đƣa nƣớc 

thải về bể gom của trạm xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý. Trên hệ thống bố trí 28 hố ga, 

kích thƣớc 1,2m x 1,2m x 1,4m, có nắp đậy. 

* Biện pháp, công trình thu gom nước thải: 
 Nƣớc thải sinh hoạt (nƣớc thải đen) bể tự hoại  đƣờng ống PVC D110   

đƣờng ống PVC D200  Hệ thống xử lý nƣớc thải Nguồn tiếp nhận. 
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Nƣớc thải từ căng tin hố ga tách mỡ đƣờng ống nhựa D200  Hệ thống xử 

lý nƣớc thải Nguồn tiếp nhận. 

Nƣớc thải xám từ các nhà vệ sinh  đƣờng ống PVC D110   đƣờng ống PVC 

D200  Hệ thống xử lý nƣớc thải Nguồn tiếp nhận. 

 ảng 7. Khối lượng hạng mục thu gom nước thải sinh hoạt 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Khối 
lƣợng 

Kết cấu, kích thƣớc 

1 
Đƣờng ống thu gom 
nƣớc thải sinh hoạt m 430 Ống nhựa PVC D200 

2 
Đƣờng ống thu gom 
từ các dãy nhà 

m 323 Ống nhựa PVC D110 

3 Bể tự hoại bể 8 
Bể xây gạch, có nắp đậy đổ bê tông, 

tổng dung tích 106m3 

4 Hố ga hố 28 
Hố xây gạch, có nắp đậy đổ bê tông, 

kích thƣớc 1,2 x 1,2 x 1,4m 

1.2.3. Công trình thoát nước thải 

Nƣớc thải sau xử lý từ trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Trung tâm đạt quy 

chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột B (k=1,2) và chảy ra 01 cửa xả duy nhất tại vị trí 
phía Đông Bắc của Trung tâm vào nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nƣớc chung của 

thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng. Thoát nƣớc thải theo phƣơng thức tự chảy qua đƣờng 

ống thoát PVC D90 chiều dài khoảng 200m, chế độ xả liên tục. Đƣờng ống thoát nƣớc 

PVC đi ngầm bên trong hệ thống thoát nƣớc mƣa và chảy ra cửa xả. 

 ảng 8. Hệ thống thoát nước thải 

TT Hạng mục 
Đơn 
vị 

Số 
lƣợng 

Kết cấu, kích thƣớc 

1 

Hệ thống thoát nƣớc thải  m 200 Ống nhựa PVC D90 

Cửa xả nƣớc thải  
cửa 
xả 

01 

-  Cửa xả: Đƣờng kính PVC D90 
(đặt ngầm) 
- Vị trí: Phía Đông Bắc Trung tâm 
- Phƣơng thức xả: tự chảy 
- Tọa độ vị trí đấu nối  
(X:2403067;Y:418063). 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Mƣơng thoát nƣớc hiện trạng của thị trấn Đu, tiếp 

nhận nƣớc mƣa, nƣớc thải của khu dân cƣ  thuộc tiểu khu Cầu Trắng (nay là tổ dân phố 

Cầu Trắng), thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng. Mƣơng bê tông, kích thƣớc B1500, nắp đậy 

tấm đan bê tông, mƣơng chạy theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam và chảy vào sông Đu, 
cách điểm xả nƣớc thải của Trung tâm khoảng 1,2km. 
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 ình 4. Vị trí xả nước thải và khoảng cách tới sông Đu 

* Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ình 5. Sơ đồ thu gom nước thải 

Nƣớc thải 
căng tin 

D200 

NT khu vực xét 
nghiệm, khám bệnh 

NT sinh hoạt (đen) 

Bể tự hoại 

Trạm XLNT 

Nƣớc thải phát sinh của Bệnh viện 

Nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải giặt 
là, nƣớc thải 

sinh hoạt xám 

D200 

Hệ thống thu gom 

Bể tách mỡ 
D110 

D200 

D200 

D90 
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1.3. Xử lý nước thải: 
Nƣớc thải của Trung tam gồm nƣớc thải khu vực xét nghiệm, khu vực khám 

bệnh và nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải khu giặt là, căng tin, đƣợc thu gom rồi đƣa về 

hệ thống xử lý nƣớc thải có công suất 90m3/ngày để xử lý đạt QCVN 
28:2010/BTNMT (cột B). Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom, xử lý sơ bộ tại các bể tự 
hoại rồi đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải. Cụ thể nhƣ sau: 

-  ể tự hoại:  
+ Chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng các chất hữu cơ. Nƣớc thải từ các khu 

nhà vệ sinh trƣớc khi đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc xử lý sơ bộ tại các bể tự 
hoại. Có tổng số 7 bể tự hoại đƣợc bố trí tại các khu vực cuối các dãy nhà để xử lý sơ 
bộ nƣớc thải đen. 

+ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại nhƣ sau:  
Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Bể gồm 3 ngăn: ngăn xử lý yếm khí, ngăn lắng ngang và ngăn xử lý kỵ khí tuỳ tiện. 
Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật kỵ 
khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành 
các chất vô cơ hoà tan. Nƣớc thải đƣợc lƣu từ 2 - 3 ngày, dƣới tác dụng của các vi sinh 
vật kỵ khí, các tác nhân ô nhiễm đƣợc phân huỷ rất cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ình 6. Bể tự hoại 

Nƣớc thải sau khi xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại đƣợc chảy ngầm theo ống PVC  

D200 về trạm xử lý nƣớc thải để tiếp tục xử lý. 

- Trạm xử lý nước thải: 

+ Chức năng: xử lý các thành phần hữu cơ và vi sinh trong nƣớc thải. 

+ Công suất: 90 m3/ngày. 

- Quy trình xử lý nƣớc thải cụ thể tại hình sau: 
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Cụm thiết bị 

Bể gom, tách rác (TK1) 

Bể lắng cát (TK2) 

Bể lắng bùn (TK6) 

Bể chứa bùn (TK8) 

Bể thiếu khí (TK4) 

Bể điều hòa (TK3) 

Bể khử trùng (TK7) 

Bể hiếu khí (TK5) 

Nƣớc thải sinh hoạt; 
nƣớc thải giặt là , nƣớc 

từ căn tin 

Nguồn tiếp nhận 

Bùn dƣ 

Bùn tuần hoàn 

Nƣớc dƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ình 7. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 

 

 

Nƣớc thải xét nghiệm, 
nƣớc thải khu khám 

chữa bệnh 

NaClO 

Máy thổi 
khí 

Máy sục 
khí 

Máy 
khuấy 
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Thuyết minh quy trình:  

Bể gom (TK1): Nƣớc thải đƣợc thu gom từ các đƣờng ống thải trong Trung tâm 

bao gồm nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải y tế, nƣớc thải vệ sinh, nƣớc thải đƣợc đi qua 
rọ chắn rác nhằm loại bỏ rác thô trƣớc khi xử lý. Nƣớc thải từ hố gom sẽ đƣợc bơm 
đến bể lắng cát ngang. 

Bể lắng cát ngang (TK2): Bể lắng cát ngang có chức năng lắng cát và các chất 
rắn lơ lửng có trong nƣớc trƣớc khi xử lý, giúp cho quá trình xử lý nƣớc đạt đƣợc hiệu 
suất cao. 

Bể điều hòa (TK3): Bể điều hòa có chức năng điều tiết lƣu lƣợng xử lý và ổn 
định nồng độ các chất ô nhiễm. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống sục khí chìm 
đáy bể hoạt động gián đoạn để tránh quá trình phát sinh mùi và xử lý sơ bộ. Ngoài ra 
trong bể còn bố trí 02 bơm nƣớc thải đặt chìm hoạt động luân phiên bơm nƣớc thải san 
bể thiếu khí (anoxic)  

Nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc dẫn sang cụm bể xử lý AO đƣợc xây dựng dạng 

hợp khối bằng thép không gỉ: 
Bể thiếu khí (anoxic) (TK4): Bể thiếu khí đƣợc xây dựng để xử lý nƣớc thải 

trong điều kiện thiếu khí để loại bỏ Nito. Bể thiếu khí tiếp nhận nƣớc thải từ bể điều 

hòa, dòng nƣớc tuần hoàn chứa Nitrat từ bể Nitrat hóa và dòng bùn tuần hoàn từ bể 

lắng về. Phản ứng khử nitrat trong bể với nguồn chất hữu cơ trong nƣớc thải đầu vào 

đóng vai trò là chất cho điện tử: 

C10H19O3N + 10NO3-  5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3+ 10OH- 

Để quá trình phản ứng diễn ra thuận lợi, tại bể thiếu khí bố trí máy khuấy chìm 

với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nƣớc tạo ra môi 

trƣờng thiếu oxi cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. Nƣớc thải sau bể thiếu khí sẽ tự 

chảy sang bể hiếu khí. 

Bể hiếu khí (Aeroten) (TK5): Bể hiếu khí có chức năng xử lý nƣớc qua quá 

trình phân hủy các chất trong nƣớc qua hoạt động của vi sinh hiếu khí, tại đây đƣợc bố 

trí hệ thống phân phối khí đáy bể nhằm cung cấp oxi cho vi sinh hoạt động vào quá 

trình phân hủy các chất.  

Trong bể hiếu khí, quá trình vi sinh hiếu khí xảy ra để xử lý Nito từ dạng NH4
+ 

thành NO3
-: 

NH4
+  + 2O2  NO3

- + 2H+ + H2O. 

Bơm chìm nƣớc thải đƣợc bố trí để bơm hồi lƣu nƣớc thải chứa Nitrat về bể thiếu 

khí để xử lý Nito. 

Bể lắng (TK6): Hỗn hợp bùn hoạt tính/nƣớc trong trong bể Nitrat hóa tự chảy về 

bể lắng qua hệ thống phân phối và ống lắng trung tâm. Do có tỷ trọng lớn nên bùn hoạt 

tính sẽ lắng xuống đáy bể, nƣớc trong dƣợc thu qua máng thu nƣớc tới bể khử trùng. 
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Bể lắng đƣợc trang bị 02 bơm chìm có chức năng bơm tuần hoàn bùn về bể thiếu khí 

và bơm bùn đến bể chứa bùn. 

Bể khử trùng (TK7): Nƣớc thải sau khi qua bể lắng, tiếp tục tự chảy vào bể khử 

trùng, tiếp xúc với Chlỏine (NaOCl), đây là chất oxy hóa mạnh thƣờng đƣợc sử dụng 

rộng rãi trong quá trình khử trùng nƣớc thải. Ngoài mục đích khử trùng, Chlorine còn 

có thể sử dụng để giảm mùi trong nƣớc thải trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Nƣớc thải sau khi xử lý theo quy trình công nghệ nhƣ trên, đảm bảo đạt Quy 

chuẩn 28:2010/BTNMT (Cột B, hệ số K = 1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nƣớc thải y tế đƣợc chảy qua đƣờng ống PVC D90 ra nguồn tiếp nhận. 

Bể chứa bùn (TK8): Bùn từ bể lắng đƣợc bơm vào bể chứa bùn. Bùn sẽ đƣợc 

lắng và chứa trong bể bùn để tiếp tục phân hủy. Nƣớc trong từ bể bùn sẽ tự chảy 
ngƣợc lại bể gom. Bùn sau một thời gian nhất định sẽ đƣợc hút và đem đi xử lý theo 
quy định. 

* Kích thước, thông số các bể của hệ thống xử lý nước thải: 

 ảng 9. Kích thước các bể của hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Tên công 

trình 
Kích thƣớc theo 

đề án 
Kích thƣớc  
xây dựng  

Kết cấu 

1 Bể gom 
1m x 1m x 1m 

(1m3) 

2,5m x 1,5m x 2,6m 

(9,75m3) 
Bể bê tông cốt thép, có 
nắp đậy bằng tôn thép 

2 Bể lắng cát - 
5m x 3m x 2,5m  

(37,5m3) 

Bể bê tông cốt thép, có 
nắp đậy bằng tôn thép 

3 Bể điều hòa 
6m2 x 3m 

(18m3) 

4,86m x 3m x 2,5m 

(36,45m3) 
Bể bê tông cốt thép, có 
nắp đậy bằng tôn thép 

4 Bể thiếu khí  
12m2 x 3m 

(36m3) 

2,5m x 2,5m x 3m 

(18,75m3) 
Bể hợp khối, vách tôn 
304 dày 2mm, xƣơng 
khung xƣơng thép chữ 
U,  thép 304 dày 3mm. 5 Bể hiếu khí 

02 ngăn, mỗi ngăn 
9m2; (54 m3) 

6m x 2,5m x 3m 

(45m3) 

6 Bể lắng 
6m2 x 2m 

(12m3) 

2,98m x 3m x 4m 

(35,76m3) 

Bể bê tông cốt thép, có 
nắp đậy bằng tôn thép 

7 Bể khử trùng 
4m2 x 2m 

(8m3) 

2,98m x 3m x 4m 

(35,76m3) 
Bể bê tông cốt thép, có 
nắp đậy bằng tôn thép 

8 Bể lọc 
2m2 x 2m 

(4m3) 
- - 

9 Bể chứa bùn - 
4m x 2m x 2,48m 

(19,84m3) 
Bể bê tông cốt thép, có 
nắp đậy bằng tôn thép 
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+ Danh mục các thiết bị lắp đặt của Trạm xử lý nƣớc thải:  

 ảng 10. Các danh mục thiết bị chính của Trạm xử lý nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn 
vị 

Số 
lƣợng Xuất xứ 

I Bể gom 

1 Bơm chìm Kiểu bơm: dạng bơm chìm 

Lƣu lƣợng: Q = 0,1m3/min 

Cột áp: 5,5m 

Công suất P=0,25W 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz  

Cái 2 
Nhật 
Bản 

2 Hệ thống kiểm 
soát mực nƣớc 

Phao báo mức 

Model: Mac3 

Dùng cho nƣớc thải, cáp dài 5m 

Loại: phao nổi, cấp độ bảo vệ IP68 

Nhiệt độ vận hành: 0oC – 5oC 

Nhiệt độ bể chứa: - 10oC – 60oC 

Bộ 3 Italy 

II Bể điều hòa 

1 Máy sục khí 
chìm 

Lƣu lƣợng khí: 2m3/h 

Cột áp 3,5m 

Động cơ 1,5kW; 3 pha/380V/50Hz  
Cái 1 

Nhật 
Bản 

2 Bơm chìm Kiểu bơm: dạng bơm chìm 

Lƣu lƣợng: Q = 0,1m3/min 

Cột áp: 5,5m 

Công suất P=0,25W 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz  

Cái 2 
Nhật 
Bản 

3 Hệ thống kiểm 
soát mực nƣớc 

Phao báo mức 

Model: Mac3 

Dùng cho nƣớc thải, cáp dài 5m 

Loại: phao nổi, cấp độ bảo vệ IP68 

Nhiệt độ vận hành: 0oC – 5oC 

Nhiệt độ bể chứa: - 10oC – 60oC 

Bộ 3 Italy 

III Bể thiếu khí 
1 Máy khuấy 

chìm 
Công suất: 0,25kW 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz  
Tốc độ quay: 1420 vòng/phút 

Cái 1 
Nhật 
Bản 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn 
vị 

Số 
lƣợng Xuất xứ 

Đƣờng kính cánh khuấy: 155mm 

IV Bể hiếu khí 
1 Hệ thống phân 

phối khí 
Đĩa phân phối khí kiểu bọt tinh 

Lƣu lƣợng không khí: 2 – 
10m3/h/đĩa 

Diện tích bề mặt màng: 0,0037m2 

Kích thƣớc đĩa: 9‖ 

Nhiệt độ max: +80oC 

Vật liệu: màng EPDM F053; khung 
PP GF30; Đầu nối ren PP GF20 

Cái 23 Đức 

2 Bơm chìm Kiểu bơm: dạng bơm chìm 

Lƣu lƣợng: Q = 0,1m3/min 

Cột áp: 5,5m 

Công suất P=0,25W 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz  

Cái 2 
Nhật 
Bản 

V Bể lắng  
1 Bơm chìm Kiểu bơm: dạng bơm chìm 

Lƣu lƣợng: Q = 0,1m3/min 

Cột áp: 5,5m 

Công suất P=0,25W 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz  

Cái 2 
Nhật 
Bản 

V Nhà điều hành  

1 Bơm định 
lƣợng hóa chất 

Lƣu lƣợng: 0 -260l/h 

Áp suất: Hmax = 7bar 
Công suất 0,37kW 

Màng bơm TEFLON 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz  

 2 Italy 

2 Máy thổi khí Máy thổi khí cạn 

Công suất motỏ: 2,2kW; Điện áp: 3 
pha/380V/50Hz  

Lƣu lƣợng: 2,19m3/phút 

Cột áp: 30kPa <=> 3mH2O 

Kích thƣớc ống ra: 50mm 

Tốc độ vòng quay: 3290 vòng/phút 

Cái 2 
Nhật 
Bản 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn 
vị 

Số 
lƣợng Xuất xứ 

3 Hệ thống điện 
điều khiển; Hệ 
thống đƣờng 

ống công nghệ 

- 
hệ 

thống 
1 

Việt 
Nam 

+ Chế độ vận hành của trạm xử lý nƣớc thải: liên tục 24/24 giờ.  

+ Hóa chất sử dụng: Chlorin 180g/ngày (với liều lƣợng sử dụng khoảng 3g/m3). 

+ Hóa chất sử dụng: javel 2-2,2 lít/ ngày, methanol bổ sung 2-2,5 kg/ngày. 

Trạm xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp cơ học, sinh học và hóa lý, đƣợc xây 

dựng kín với công suất 90 m3/ngày nên có khoảng cách đến nhà dân gần nhất khoảng 

120m, đảm bảo khoảng cách an toàn môi trƣờng theo quy định . 

 Theo kế hoạch giao chỉ tiêu giƣờng bệnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng có 

kế hoạch nâng cấp quy mô lên 170 giƣờng bệnh, lƣu lƣợng nƣớc thải dự báo phát sinh 

tối đa 61,2m3/ngày đêm hoàn toàn nằm trong khả năng đáp ứng xử lý của trạm xử lý 

nƣớc thải của Trung tâm.  Nƣớc thải đƣợc thu gom và xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế (cột C, K = 1,2) đến 

ngày 31/12/2031, quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải công nghiệp (cột A) từ ngày 1/1/2032.  

Hiện nay, để duy trì vận hành hiệu quả xử lý của hệ thống và đảm bảo chắc chắn 

nƣớc sau xử lý trƣớc khi xả ra môi trƣờng đáp ứng QCVN 28:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế (Cột B,với K = 1,2) đến ngày 31/12/2031, 

đạt cột A – QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp từ ngày 1/1/2032, Trung tâm đã thực hiện một số các biện pháp kỹ thuật sau: 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải hàng ngày phát sinh trung bình khoảng 23m3/ngày ~ 26% 

công suất thiết kế của trạm xử lý nƣớc thải, để đảm bảo hiệu suất xử lý, thƣờng xuyên 

bơm hồi lƣu nƣớc thải và bùn từ ngăn lắng bùn về bể thiếu khí để đảm bảo lƣu lƣợng 

nƣớc thải để vận hành bể xử lý sinh học, bố trí công nhân bổ sung cơ chất vào các bể 

thiếu khí, hiếu khí để xử lý các thành phần ô nhiễm trong nƣớc thải đạt hiệu quả cao. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
Trung tâm không có nguồn thải khí, bụi dạng điểm. Trong quá trình hoạt động 

của Trung tâm có một số loại khí thải nhƣ: 
+ Khí ozon (O3) hình thành do việc biến đổi O2 trong không khí thành O3 từ các 

phòng chụp chiếu có phóng xạ tia X, có ảnh hƣởng trực tiếp tới hệ hô hấp. 

+ Hệ thống khí y tế (Oxy, khí gây mê – ête...) nếu không có hệ thống an toàn bảo 

vệ trong vận hành có khả năng gây cháy nổ. 

+ Tia xạ: chủ yếu là tia Rơnghen (tia X) của máy X – quang, khu vực xạ trị. 
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- Mùi hôi từ khu vực lƣu chứa rác thải sinh hoạt và mùi từ trạm xử lý nƣớc thải 

tập trung do quá trình phân hủy kỵ khí, hiếu khí của các bể xử lý. 

Trung tâm đã thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không 

khí trong khu vực của các phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng ban và xung 

quanh. Cụ thể nhƣ sau: 
- Khí độc hại tại các phòng xét nghiệm, trong quá trình phản ứng hoá học hoặc 

quá trình đun nóng đều phải thực hiện trong HOTTE, khí độc trong HOTTE đƣợc thu 

gom đƣợc thu bằng máy hút và đƣợc hấp thụ qua lƣới lọc, khí sạch qua ống thải trên 

nó tủ thoát ra bên ngoài.  

- Tại các phòng chiếu chụp có phóng xạ tia X, phải đảm bảo đúng qui trình vận 

hành và bảo vệ. Ngoài việc lắp đặt điều hòa không khí phải có quạt hút cách sàn 20 cm 

để hút khí O3. 

- Các phòng chuyên môn có thiết bị kỹ thuật: Tủ hút độc, ống thoát hơi độc, thoát 

nƣớc, chậu rửa, tủ quần áo phòng hộ…  
- Do hệ thống xử lý là các thiết bị kín, các quá trình hiếu khí và thiếu khí không 

hoặc ít gây ra mùi do lắp đặt kín và thoát hơi khí ra ngoài qua ống thoát khí. 

- Khu chứa rác thƣờng xuyên đƣợc phun khử trùng, rác thải đƣợc vận chuyển đến 

nơi xử lý với tần xuất 01 lần/ngày đối với các loại rác sinh hoạt để tránh vi sinh vật 

phân hủy gây mùi hôi ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí trong khu vực. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

* Các loại chất thải rắn phát sinh của Trung tâm gồm:  

- Chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, vỏ hộp, giấy…) phát sinh khoảng 65 kg/ngày 

~ 1.950 kg/tháng, chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy phát sinh trong quá trình sinh hoạt 
của y bác sỹ, bệnh nhân, ngƣời nhà bệnh nhân và nhà ăn của Trung tâm. 

+ Rác thải, bùn đất từ nạo vét kệ thống thoát nƣớc mƣa phát sinh ƣớc tính 
50kg/lần nạo vét ~ khoảng 15kg/tháng. 

+ Rác thải từ bể gom, tách rác của hệ thống xử lý nƣớc thải phát sinh ƣớc tính 
10kg/tháng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt cồng kềnh gồm các chất thải có kích thƣớc lớn nhƣ các 
loại tủ, bàn ghế cũ hỏng, thiết bị hỏng không nguy hại... phát sinh với số lƣợng không 
đáng kể, không thƣờng xuyên (trung bình khoảng 30 kg/năm ~ 2,5kg/tháng). 

- Đối với chất thải rắn y tế thông thƣờng: gồm các loại chai lọ chứa dịch truyền, 

vỏ chức vácxin, chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, các loại dây truyền không dính 

máu thải... phát sinh khoảng 3 kg/ngày ~ 90kg/tháng. 

- Phát sinh khoảng 10m3 bùn từ bể tự hoại/năm; khoảng 5kg cặn mỡ từ bể tách 

mỡ nhà ăn/tháng, bùn thải từ trạm xử lý nƣớc thải khoảng 10m3/năm. 
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 *  iện pháp thu gom:  

 - Đối với chất thải rắn y tế thông thƣờng phát sinh: Đƣợc thu gom từ các khu vực 
phát sinh về các khu vực lƣu chứa nằm trong kho chứa cùng chất thải nguy hại, diện 
tích kho chứa 50m2, bố trí các thùng chứa rác thải y tế thông thƣờng loại 150l màu 

xanh, có dán nhãn cảnh báo theo quy định.  

+ Tại khu vực khám chữa bệnh và các phòng điều trị: Các loại chất thải rắn thông 

thƣờng phát sinh ở khu này đƣợc chứa vào thùng đựng rác loại 5 lít có nắp đậy, dán 

nhãn cảnh báo. Hàng ngày nhân viên vệ sinh đi thu gom từ các khoa, phòng về khu 

vực lƣu chứa của Trung tâm. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Đƣợc thu gom từ các khu vực phát 

sinh về khu vực lƣu chứa tạm thời diện tích 10m2, có mái che, sàn đổ bê tông, đặt tại 

góc cuối phía Tây Nam của Trung tâm, bố trí các xe đẩy loại 0,5m3 để lƣu chứa rác 

thải tạm thời. Định kỳ hàng ngày Ban quản lý môi trƣờng Đô thị huyện Phú Lƣơng 
đến thu gom đƣa đi xử lý theo tần suất 1 lần/ngày. 

+ Rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực khám chữa bệnh và các phòng điều trị, 
khu vực văn phòng: Đƣợc thu gom vào các thùng chứa rác thải sinh hoạt có nắp đậy 

loại 60l đặt tại hành lang các khoa, phòng và thu gom về khu vực lƣu chứa. 

+ Tại khu vực căng tin: Đƣợc thu gom, phân loại và chứa trong thùng nhựa có dung 

tích 100 lít, có nắp đậy. Số lƣợng 01 thùng. Cuối các buổi vận chuyển rác thải sinh hoạt, 

thức ăn thừa ra khu vực lƣu chứa. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt cồng kềnh: Bao gồm chất thải có kích thƣớc lớn, 
nặng nhƣ máy móc thiết bị hỏng, đồ gia dụng…đƣợc lƣu chứa tạm trong kho chứa. 

Liên hệ, thỏa thuận và thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đƣa đi xử lý theo quy 
định.  

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, các hố ga lắng cặn, bùn từ hệ 
thống bể tự hoại: Định kỳ 2 lần/năm hợp đồng với Công ty TNHH Môi trƣờng Sông 

Công đến hút vận chuyển đi xử lý theo quy định (tần suất trung bình khoảng 6 

tháng/lần). 

 Toàn bộ rác thải bỏ đƣợc nhân viên vệ sinh hàng ngày thu gom, vận chuyển ra khu 

vực tập kết rác thải của Trung tâm để chuyển giao theo quy định. 

 + Chất thải rắn sinh hoạt chuyển giao cho Ban quản lý môi trƣờng Đô thị huyện 

Phú Lƣơng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đồng 

số 08 ngày 01/01/2022. 

 + Chất thải rắn y tế thông thƣờng chuyển giao cho các đơn vị gồm Công ty 
TNHH Môi trƣờng Sông Công thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo hợp đồng số 
05124/SC-TTYTPL ngày 02/01/2024. 

 ảng 11.  ảng tổng hợp chất thải rắn phát sinh 
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TT Loại chất thải 
Lƣợng phát 

sinh (kg/tháng) 
Ghi chú 

1 Rác thải sinh hoạt 1.950 

Ban quản lý 
môi trƣờng Đô 
thị huyện Phú 

Lƣơng 

2 Chất thải rắn cồng kềnh  2,5 

3 Chất thải rắn y tế thông thƣờng  90 

4 Chất phẩm gây độc tế bào thải 10 

5 Cặn mỡ thải nhà căntin 5 

6 Rác thải từ hệ thống thoát nƣớc mƣa  15 

7 Rác thải từ hệ thống thoát nƣớc thải 10 

8 
Bùn thải bể tự hoại, bùn thải trạm xử lý nƣớc 
thải 

2.500 

(1,6m3/tháng) 

Công ty TNHH 

Môi trƣờng 
Sông Công 

 Tổng 4.583  

 

 

 

Thùng chứa rác thải y tế, rác thải thông 
thường 

Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các 
hành lang 
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Kho chứa CTR sinh hoạt của Trung tâm Máy móc thiết bị hỏng, bỏ đặt tại nhà kho  

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 
* Nguồn phát sinh: 
+ Chất thải y tế nguy hại phát sinh từ quá trình khám, chữa bệnh, xét nghiệm của 

Trung tâm. 

+ Chất thải nguy hại từ các hoạt động khác trong quá trình hoạt động của Trung 
tâm nhƣ: hộp mực in thải; pin, ác quy thải; bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 
hoạt tính thải,... 

+ Các máy móc, thiết bị thải bỏ. 
* Các loại CTNH phát sinh: 

Gồm chất thải nguy hại lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.  

+ Chất thải lây nhiễm gồm các loại: chất thải lây nhiễm sắc nhọn (bơm kim 
tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, ống tiêm, lƣỡi dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ...), chất 

thải lây nhiễm không sắc nhọn (bông băng, gạc), chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao 

(Bệnh phẩm: máu, phân, nƣớc tiểu; dụng cụ đựng bệnh phẩm) và chất thải lây nhiễm 

không sắc nhọn (Bông, băng gạc). Chất thải này phát sinh khoảng 1.900kg/năm. 

+ Dƣợc phẩm thải bỏ có các thành phần nguy hại, dƣợc phẩm quá hạn hoặc 

kém phẩm chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo từ nhà sản xuất... phát 

sinh khoảng 10kg/năm. 
+ Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất 

thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất… phát sinh 
khoảng 20kg/năm. 

+ Dung dịch thải, thuốc hiện ảnh và tráng phim gốc nƣớc: phát sinh khoảng 

20kg/năm.  
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+ Các loại khác: hộp mực in thải; pin, ác quy thải; bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thủy tinh hoạt tính thải,bao bì chứa thành phần nguy hại...phát sinh khoảng 70kg/năm. 

+ Máy móc thiết bị hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân phát sinh 

khoảng 40kg/năm.  
 ảng 12.  ảng tổng hợp CTNH phát sinh 

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Lƣợng phát 

sinh (kg/năm) 
Ghi chú 

1 
Chất thải y tế lây nhiễm (gồm cả 
chất thải sắc nhọn) 13 01 01 3.900 

Công ty 

TNHH Môi 

trƣờng Sông 
Công 

2 
Vỏ chai lọ đựng thuốc hoặc hóa 
chất có các thành phần nguy hại 13 01 02 20 

3 
Các loại dƣợc phẩm gây độc tế 
bào thải  

13 01 03 10 

4 Chất phẩm gây độc tế bào thải 13 02 03 10 

5 
Bóng đèn huỳnh quang hỏng và 
các loại thủy tinh hoạt tính thải  

16 01 06 10 

6 
Hộp mực in thải có chức các 
thành phần nguy hại 

08 02 04 20 

7 Pin, ác quy thải 16 01 06 20 

8 
Bao bì có chứa thành phần nguy 
hại (vỏ lọ thủy tinh) 16 01 12 20 

9 
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử 
dụng có chứa thuỷ ngân 

13 03 02 40 

 Tổng  4.050  

 Tổng lƣợng phát sinh trong 1 năm khoảng 4.050kg. 

* Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải tại Trung tâm 

- Biện pháp thu gom của Trung tâm: 

+ Chất thải y tế: Bông, băng, gạc găng tay đƣợc Trung tâm thu gom vào các 

thùng chứa sau đó chuyển đến khu tập kết rác thải y tế của Trung tâm; 

+ Chất thải sắc nhọn nhƣ kim tiêm, vật sắc nhọn đƣợc đựng trong hộp cứng; 

+ Vỏ bao bì, vỏ thuốc, dịch truyền đƣợc thu gom vào các túi nilon. 

Các loại chất thất thải y tế nguy hại đƣợc Trung tâm thu gom đƣa về tập kết về kho lƣu 
chứa có diện tích 50m2 bảo quản tại trong tủ bảo ôn, thùng đựng rác theo quy định và 
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hợp đồng với Công ty TNHH Môi trƣờng Sông Công thực hiện thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo hợp đồng số 05124/SC-TTYTPL ngày 02/01/2024.  

* Các biện pháp lưu giữ CTNH khác: 

Ngoài các biện pháp thu gom đảm bảo vệ sinh theo quy định, Trung tâm thực 

hiện các biện pháp để giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng rác thải, cụ thể nhƣ: 
- Giảm tại nguồn: Lựa chọn việc mua bán vật tƣ sử dụng ít gây rác thải hay phát 

sinh ít rác thải nguy hại, ngăn ngừa lãng phí vật tƣ. 
- Quản lý kho hoá chất và dƣợc phẩm: Đặt hàng với số lƣợng vừa phải, có hạn 

sử dụng lâu. Sử dụng các chất liệu có thể tái chế. 

- Phân loại chất thải: Phân loại thành các loại khác nhau có thể giảm đáng kể 

lƣợng rác thải y tế. Do đó việc này sẽ đƣợc thực hiện với ƣu tiên cao nhất.  

- Phân loại và bao gói chất thải y tế nhƣ sau: 
+ Mã màu sắc thùng đựng chất thải: Màu vàng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị 

lƣu chứa chất thải lây nhiễm; Màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lƣu chứa chất 

thải nguy hại không lây nhiễm; Màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lƣu chứa 

chất thải y tế thông thƣờng; Màu trắng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lƣu chứa chất 

thải tái chế. 

+ Dụng cụ chứa chất thải y tế: theo quy định của thông tƣ 20/2021/TT-BYT ngày 

26/11/2021 về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế: Có thành 

cứng, không bị bục vỡ, rò rỉ dịch thải trong quá trình lƣu giữ chất thải; Có biểu tƣợng 

loại chất thải lƣu giữ; Dụng cụ, thiết bị lƣu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy 

kín và chống đƣợc sự xâm nhập của các loài động vật; Dụng cụ, thiết bị lƣu chứa hóa 

chất thải đƣợc làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lƣu chứa và có khả 

năng chống đƣợc sự ăn mòn nếu lƣu chứa chất thải có tính ăn mòn. Trƣờng hợp lƣu 
chứa hóa chất thải ở dạng lỏng phải có nắp đậy kín để chống bay hơi và tràn đổ chất 

thải. Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lƣu giữ chất 

thải tạm thời; trƣớc khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng, thùng đựng 

chất thải phải có nắp đậy kín… 
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Kho chứa chất thải nguy hại Khu vực lưu chứa chất thải y tế sắc nhọn 
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   ảng 13.  ướng dẫn phân loại một số chất thải rắn y tế nguy hại 

Chất thải lây 
nhiễm 

Chất  thải  có  nguy  cơ  
lây nhiễm cao  
 

Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ dựng dính 
mẫu bệnh phẩm,  chất thải dính mẫu 
bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét 
nghiệm  
Quy định: 2  lần  túi  màu  vàng,  bên  
ngoài   thùng   dán  nhãn  ―CHẤT 
THẢI CÓ NGUY CO LÂY NHIỄM 
CAO‖  
 
 

 

 

Chất thải lây nhiễm không 
sắc nhọn  
 

- Bông, băng gạc, dây truyền thấm dính, 
chứa máu  

 

Chất   thải   lây   nhiễm   
sắc  nhọn  
 

Kim tiêm, bơm liền kim tiêm, dầu sắc 
nhọn của dây  truyền,  kim  chọc  dò,  
kim  châm  cứu,  luỡi  dao  mổ,  
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm không phát sinh tiếng ồn và rung, tuy 
nhiên tại các khu vực đặt máy sục khí của hệ thống xử lý nƣớc thải khi hoạt động sẽ 
phát sinh tiếng ồn. Đặc điểm của các nguồn phát sinh ồn này là không hoạt động liên 
tục, chỉ phát sinh gián đoạn và không thƣờng xuyên, do đó ảnh hƣởng đến xung quanh 
là không đáng kể. 

Các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn mà Trung tâm đã và đang áp dụng là: 
- Máy thổi khí đƣợc đặt trong phòng kín, xây tƣờng bao xung quanh để giảm ảnh 

hƣởng của tiếng ồn tới khu vực xung quanh. 
- Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ cân bằng của các máy móc khi làm việc, 

thƣờng xuyên bảo dƣỡng và bôi trơn máy móc, thiết bị theo định kì. 
- Trang bị bảo hộ chống ồn cho cán bộ vận hành máy sục khí của trạm xử lý 

nƣớc thải. 
6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

6.1. Một số sự cố môi trường có thể xảy ra 

- Đối với trạm xử lý nƣớc thải:  

+ Khi sự cố của TXLNT xảy ra nhƣ: 01 trong các bể bị sự cố phải ngƣng hoạt 

động; nứt vỡ đƣờng ống thoát nƣớc thải hay mất điện… 

+ Hệ thống cấp khí gặp sự cố: Việc cấp khí cho hệ thống đƣợc thực hiện bởi các 

máy thổi khí bị hỏng. 

+ Sự cố với máy bơm: một trong các máy bơm của hệ thống bị hỏng, không vận 

hành đƣợc. 

+ Sự cố rò rỉ nƣớc thải khi bị nứt vỡ đƣờng ống, tràn bể. Sự cố rò rỉ hóa chất. 

+ Sự cố hỏng thiết bị xử lý: máy bơm, bộ điều chỉnh pH, thiết bị định lƣợng pha 

hóa chất… 

+ Sự cố chết vi sinh trong quá trình xử lý hiếu khí làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

đầu ra của hệ thống. 

- Sự cố cháy nổ: do va chạm, chập điện, hoặc nhiễm điện do sét trong mùa mƣa... 
khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và làm ô nhiễm cả ba hệ 

thống sinh thái nƣớc, đất và không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa nó còn ảnh 

hƣởng tới tính mạng của con ngƣời, tài sản ngƣời dân trong khu vực. Các vật liệu tại 

các buồng bệnh, phòng làm việc, nhà kho... đều tƣơng đối dễ cháy và bắt lửa nhƣ: 
giấy, quần áo bảo hộ, chăn màn... 

- Sự cố dịch bệnh bùng phát: các vi trùng gây bệnh nguồn gốc từ nƣớc thải và 

chất thải rắn, đặc biệt là chất thải nguy hại. Nguy cơ lan truyền bệnh dịch từ Trung tâm 

có thể xảy ra do lây chéo qua bệnh nhân, ngƣời đến khám chữa bệnh, ngƣời nhà bệnh 
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nhân và công nhân vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, công nhân thu gom vận chuyển 
chất thải nguy hại... 

6.2. Phương án phòng ngừa, khắc phục các sự cố  

* Đối với trạm xử lý nước thải 

- Khi sự cố của TXLNT xảy ra nhƣ:  
+ Tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao quy trình công nghệ vận hành, các sự cố 

đơn giản thƣờng gặp của hệ thống xử lý cho cán bộ vận hành hệ thống xử lý, để kịp 
thời xử lý các sự cố đơn giản. 

+ Lập sổ theo dõi vận hành hệ thống xử lý, ghi chép vào sổ theo dõi để quản lý 
kiểm soát. 

- Sự cố với máy bơm: Kiểm tra máy bơm xem nƣớc có đƣợc đẩy lên hay không. 

Khi máy bơm hoạt động nhƣng không lên nƣớc, kiểm tra lần lƣợt nhƣ sau: Nguồn điện 

cung cấp năng lƣợng có ổn định không; Cánh bơm có bị chèn vào chƣớng ngại vật nào 

không; Nếu trong lúc bơm có âm thanh lạ cũng cần ngừng bơm ngay lập tức và tìm ra 
nguyên nhân để khắc phục sự cố. 

- Bố trí các máy bơm dự phòng và máy thổi khí dự phòng để sử dụng trong 
trƣờng hợp xảy ra sự cố bị hỏng bơm hoặc máy thổi khí. 

- Đối với sự cố hỏng thiết bị Trạm XLNT: Tuân thủ quy trình vận hành và bảo 

dƣỡng máy móc, thiết bị; bố trí máy móc hoạt động luân phiên, dự phòng; thƣờng 

xuyên theo dõi hoạt động của máy móc, thiết bị để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, sửa 

chữa sự cố hỏng hóc; tập huấn cho công nhân vận hành về việc phòng ngừa, ứng phó 
sự cố. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải kịp thời phát 
hiện các nguy cơ sự cố rò rỉ, tắc đƣờng ống để khắc phục, xử lý. 

- Sự cố chết vi sinh tại bể hiếu khí: Khi vi sinh chết sẽ gây ra hiện tƣợng tràn 

bọt trên bề mặt bể hiếu khí, để phòng ngừa hiện tƣợng nêu trên cần vận hành thƣờng 

xuyên hệ thống cấp khí và kiểm soát các nguồn nƣớc đầu vào để vi sinh không bị sốc, 
quá tải đối với vi sinh. 

- Đối với sự cố quá tải: Trạm XLNT đƣợc thiết kế với hệ số an toàn >1,2 để 
phòng ngừa việc quá tải. 

- Đối với sự cố non tải: Lắp đồng hồ đo lƣu lƣợng đầu vào để kiểm soát lƣu 
lƣợng, thiết kế bể điều hòa nƣớc thải đầu vào để lƣu chứa và gom nƣớc thải đảm bảo 

đủ lƣu lƣợng để vận hành theo mẻ; bơm hồi lƣu nƣớc thải và bùn về bể thiếu khí để 

đảm bảo đủ lƣu lƣợng nƣớc, đồng thời bổ sung cơ chất cho bể thiếu khí, hiếu khí để 
duy trì hiệu quả xử lý công đoạn xử lý vi sinh của Trạm XLNT. 

Ngoài ra luôn đảm bảo việc vận hành trạm xử lý theo đúng quy trình nhƣ:  Vận 

hành theo tài liệu hƣớng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống XLNT của 
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trung tâm; Kiểm tra thƣờng xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh tình trạng vi 

phạm quy tắc quản lý; Cán bộ vận hành có kinh nghiệm trong vận hành hệ thống xử lý 

nƣớc thải và có khả năng khắc phục các sự cố khi xảy ra; Vận hành hệ thống đúng quy 
trình; Định kỳ bảo dƣỡng các dây chuyền xử lý và dự trữ sẵn sàng các thiết bị thay thế 

cho các dây chuyền xử lý để nhanh chóng khôi phục hoạt động của chúng. Trong quá 

trình vận hành: Nắm vững về công nghệ; Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ 

thông tin của quá trình vận hành Trạm XLNT; ghi chép, lƣu giữ đầy đủ số liệu, dữ liệu 

theo quy định; Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, vật liệu, hóa chất để vận hành 
thƣờng xuyên, liên tục đảm bảo hiệu quả xử lý của Trạm XLNT. 

* Phòng chống cháy nổ 

Có đầy đủ phƣơng án, lực lƣợng phòng chống cháy nổ. Lực lƣợng phòng chống 
cháy nổ đƣợc tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, tiêu lệnh, dụng cụ, phƣơng tiện 
phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ, phƣơng tiện đều đảm bảo chất lƣợng. 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường 

+ Các họng nƣớc đƣợc lắp ở các vị trí gần cầu thang bộ, hành lang và các lối vào 

ra của công trình, là vị trí thuận lợi cho việc chữa cháy đảm bảo khi đám cháy xảy ra 

bất kỳ ở vị trí nào đều có thể phun nƣớc tới đƣợc. 

- Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy xách tay) 

+ Các bình bột ABC 8 kg và các bình khí CO2 đƣợc bố trí lắp đặt ở tất cả các 

tầng, các bình bọt và khí đƣợc bảo quản bên trong các hộp đựng bình. 

+ Bình chữa cháy dạng bột hỗn hợp ABC loại 8kg và bình khí CO2 có khả năng 
dập tắt đám cháy nhỏ có chât cháy ở 2 nhóm A, B và cháy điện theo phân loại của tính 

chất đám cháy. 
+ Những bình chữa cháy xách tay này đƣợc bố trí tại cầu thang, hành lang, là 

những nơi có nhiều ngƣời qua lại, dễ nhìn thấy và thuận tiện sử dụng, đƣợc lắp đặt ở 

độ cao: Đáy hộp cách mặt sàn 10cm. 

- Nội quy tiêu lệnh chữa cháy 

Đƣợc bố trí tại cầu thang, hành lang, là những nơi có nhiều ngƣời qua lại, dễ 

nhìn thấy và thuận tiện sử dụng. 

* Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, hóa chất 

- Cán bộ công nhân viên đều đƣợc đào tạo khi sử dụng các loại nguyên liệu, hoá 

chất, chúng đều đƣợc xử lý theo đúng quy trình quy phạm và đã đƣợc cấp phép sử 

dụng.  

- Các loại hóa chất đƣợc dán nhãn, mác để tránh nhầm lẫn và lƣu chứa trong kho 

chứa theo quy định. 

 * Biện pháp phòng chống lây lan mầm bệnh và phòng chống dịch bệnh bùng phát 
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+ Đối với các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần điều trị cách ly với các khu 

vực khác. 

+ Cán bộ y bác sỹ và ngƣời nhà chăm sóc bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm các 

nội quy an toàn của Trung tâm, khi khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân cần mặc 

quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn khi cần 

thiết... 

+ Công nhân thu gom rác thải, vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải phải đƣợc trang 

bị đầy đủ về bảo hộ lao động. 

+ Việc vận chuyển rác đi xử lý tránh vào thời gian cao điểm. 

+ Phát huy vai trò của bộ phận chống nhiễm khuẩn. 

- Vị trí tập kết, trung chuyển chất thải rắn có nền bê tông, có mái che. Tuyệt đối 

không để lẫn rác thải nguy hại với rác thải sinh hoạt thông thƣờng. Rác thải đƣợc để 

gọn gàng, sau đó đơn vị có chức năng sẽ thu gom, vận chuyển đi xử lý hàng ngày vào 

cuối buổi, không để rác lƣu lại qua đêm. 
Khi xảy ra dịch bệnh, bên cạnh công tác chữa trị cho bệnh nhân đã làm tốt công 

tác cách ly với các khu khám bệnh, điều trị khác của để hạn chế lây lan dịch bệnh. 

Tiến hành khử khuẩn vô trùng khu vực Trung tâm. Khi bệnh nhân mắc bệnh truyền 

nhiễm chuyển khoa, chuyển viện hoặc ra viện phải thực hiện vệ sinh tẩy uế buồng 

bệnh, đồ dùng cá nhân.  

* Biện pháp giảm thiểu sự cố tắc nghẽn hệ thống thoát nước trong khu vực: 

+ Thiết kế riêng biệt hệ thống thoát nƣớc mƣa, thoát nƣớc thải. 

+ Toàn bộ đƣờng dẫn nƣớc thải là đƣờng ống khép kín; đƣờng thoát nƣớc mƣa 
đều đƣợc bố trí nắp đậy để tránh rác, vật cản rơi xuống đƣờng dẫn. 

+ Thƣờng xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ các phòng ban và khu vực điều trị của 

bệnh nhân.  

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các thiết bị của trạm xử lý nƣớc thải 1 năm 1 lần 

để đảm bảo hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý. 

+ Các chất thải đƣợc thu gom thƣờng xuyên theo đúng quy định. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác: Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi 
trƣờng chi tiết của Trung tâm: 

Theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết đƣợc phê duyệt năm 2015 cho Bệnh viện 
đa khoa huyện Phú Lƣơng, nay là Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng đã có nhiều nội 
dung thay đổi nhƣ: 

+ Cải tạo trạm xử lý nƣớc thải từ công suất 60m3/ngày.đêm và hệ thống thu gom 
nƣớc thải, trạm xử lý sau cải tạo công suất xử lý 90m3/ngày.đêm. 
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+ Dừng vận hành lò đốt chất thải y tế LT – 15 công suất 20kg/mẻ, Trung tâm đã 
dừng vận hành từ quý 3/2015 do thiết bị hoạt động không hiệu quả, chi phí vận hành, 

sửa chữa cao và khoảng cách gần khu vực dân cƣ. 

Các thay đổi này không làm thay đổi hoạt động của Trung tâm, không gia tăng 
chất thải vƣợt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trƣờng so 

với Đề án đã đƣợc phê duyệt, do đó không phải thực hiện đánh giá tác động môi 
trƣờng theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 
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 ảng 14. Tổng hợp các nội dung thay đổi so với Đề án đã phê duyệt 

Stt Nội dung 
Phƣơng án theo Đề án đã 

phê duyệt Đề nghị Cấp phép Ghi chú 

I Về tổ chức 

1 Cơ cấu tổ chức 96 ngƣời 129 ngƣời 
Tăng do sáp nhập cơ học giữa Bệnh viện đa 
khoa huyện Phú Lƣơng và Trung tâm y tế 
huyện Phú Lƣơng. 

2 
Quy mô giƣờng 
bệnh 

130 giƣờng bệnh 170 giƣờng bệnh 
Theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 
giƣờng bệnh, chỉ tiêu chuyên môn của Sở Y 
tế giao  

3 Diện tích 13.805 m2 11.330,6m2 

Thay đổi do sau khi sáp nhập, hoàn trả 
2.475m2 đất thuộc phòng dân số và điều trị 
cai nghiện, HIV cho UBND huyện Phú 
Lƣơng quản lý. 

III Về công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

1 Nước thải 

- Bể tự hoại 08 bể 08 bể Không thay đổi 

- 
Công suất trạm xử 

lý nƣớc thải 60 m3/ngày 90 m3/ngày 

Trạm xử lý nƣớc thải đƣợc cải tạo, nâng 
cấp năm 2020 bao gồm cải tạo các bể, lắp 
dặt bổ sung cụm bể xử lý sinh học bằng 
thiết bị hợp khối (thể tích cụm bể 63,75m3), 
giúp tăng công suất trạm xlnt; tăng khả 
năng thu gom, xử lý của trạm.  

2 Nước mưa 

- 
 Hệ thống mƣơng thu nƣớc 

mƣa kích thƣớc 0,3m x 0,3m 
Hệ thống thoát nƣớc mƣa hiện 
có gồm : 

Hƣớng tuyến và các thông số kĩ thuật 
không thay đổi so với đề án bảo vệ môi 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp: Không có. 
10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có. 

 

chiều dài 289m;hệ thống thu 
nƣớc mƣa 0,5 x 0,6m chiều 
dài 130m 

+ Mƣơng hở kích thƣớc 0,3m x 
0,3m, chiều dài khoảng 290m. 
+ + Hệ thống mƣơng kín B500, 
xây gạch, chiều dài 355m. 

+ Hệ thống mƣơng kín B1000, 
đổ bê tông, chiều dài 800m. 

trƣờng chi tiết đƣợc phê duyệt. Tách riêng 
hệ thống thu nƣớc mƣa và thu nƣớc thải, cải 
tạo, bổ sung thêm hệ thống thu nƣớc mƣa 
bằng mƣơng kín B500 và hệ thống mƣơng 
B1000 thu nƣớc mƣa chảy tràn. 
 

3 Chất thải rắn 

- 

Chất thải y tế, 
chất thải rắn 
thông thƣờng, 
Chất thải nguy hại 

Khu chứa, xử lý chất thải y 
tế, chất thải nguy hại diện 
tích 7m2  

 
(Lò đốt chất thải y tế) 

-Phân loại tại nguồn,  
- CT y tế thu gom và lƣu chứa 
trong nhà kho diện tích 50m2, 
có trang bị các thùng chứa theo 
quy định. 
- Kho chứa CTNH diện tích 
50m2, bố trí các thiết bị lƣu 
chứa theo quy định, nhƣ thùng 
chứa, tủ bảo ôn,… và chuyển 
giao cho Công ty TNHH Môi 
trƣờng Sông Công theo quy 
định  

Mở rộng kho chứa CTNH và kho chứa chất 
thải rắn thông thƣờng để lƣu chứa chất thải 
trƣớc khi chuyển giao cho đơn vị xử lý. 



 
 

55 

Chƣơng IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 
a. Nguồn phát sinh nƣớc thải: Gồm các nguồn nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ 

khu vực nhà ăn, nhà văn phòng, các khu vực khám chữa bệnh và các căng tin, nhà giặt 
là của Trung tâm với lƣu lƣợng phát sinh khoảng 23m3/ngày. 

Stt Tên nguồn Vị trí phát sinh Thành phần, 
Tính chất 

1 Nguồn số 1 
Nƣớc thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt tại 
Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng 

pH, BOD5, 
COD, TSS, 
S2-, NH4+-N, 

NO3--N, PO4
3-

-P, Dầu mỡ 
động, thực 

vật, Coliform, 
Salmonella, 
Shighella, 

Vibrio 

2 Nguồn số 2 
Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực 
khám bệnh đa khoa 

8 Nguồn số 3 
Nƣớc thải từ sau bể tách mỡ khu vực căntin của 
Trung tâm y tế 

9 Nguồn số 4 Nƣớc thải từ khu vực giặt là của Trung tâm 

b. Công trình, biện pháp xử lý: 
Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của Trung tâm thu gom 

bằng đƣờng ống PVC D200, D110 với tổng chiều dài 753m về trạm xử lý nƣớc thải 
tập trung công suất 90m3/ngày.đêm xử lý nƣớc thải bằng công nghệ sinh học. Nƣớc 
thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột B (k=1,2) trƣớc khi thải ra 
môi trƣờng. 

Quy trình xử lý nƣớc thải của trạm: Nƣớc thải từ các nguồn phát sinh  Đƣờng 
ống thu gom nƣớc thải PVC D200, D110  Bể gom nƣớc thải đầu vào (9,75m3)  Bể 
lắng cát ( 37,5m3)  Bể điều hòa (36,45m3)  Bể thiếu khí (18,75m3)  Bể hiếu khí 
(45m3)  Bể lắng (35,76m3)  Bể khử trùng (35,76m3) Nguồn tiếp nhận. 

Bố trí bể chứa bùn dung tích 19,84m3 để lƣu chứa bùn thải của Trạm xử lý.  
c. Dòng nƣớc thải đề nghị cấp phép 

Nƣớc thải sau xử lý của trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Trung tâm, bao gồm 
01 dòng nƣớc thải đề nghị cấp phép: 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 90 m3/ngày đêm, 4,16m3/giờ. (theo công suất hệ 
thống xử lý nước thải). 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý của trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt 
của Trung tâm vào mƣơng thoát nƣớc khu dân cƣ hiện trạng của thị trấn Đu, thuộc tổ 
dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng. 

- Giới hạn nồng đồ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải trƣớc khi xả: Nƣớc thải 
trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT) 
(Cột B, K=1,2, trong đó các thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella và 
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Vibrio cholera áp dụng hệ số K = 1). 

Giới hạn hàm lƣợng cho phép một số thông số ô nhiễm chính nhƣ sau: 

 ảng 15. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước 

thải xin cấp phép 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị giới hạn 
QCVN 

28:2010/BTNMT 
(cột B, k=1,2) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động, 
liên tục 

1 pH - 6,5 - 8,5 

Không thuộc đối tƣợng 
phải quan trắc định kỳ, 
quan trắc tự động theo 

quy định 

 

2 BOD5 (20oC) mg/l 60 

3 COD mg/l 120 

4 TSS mg/l 120 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 12 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

10 Coliform MPL/100ml 5.000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH 

12 Shighella Vi khuẩn/100ml KPH 

13 Vibrio Cholearae Vi khuẩn/100ml KPH 

Trong đó: 
- QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. 

- Cột A quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở 

tính toán giá trị tối đa cho phép trong nƣớc thải y tế khi thải vào các nguồn nƣớc đƣợc 

dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- K = 1,2 áp dụng cho cơ sở khám chữa bệnh. 

+ Từ ngày 01/01/2032, áp dụng QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (Cột A, Bảng 1 với F ≤ 2.000m3/ngày, cột A, Bảng 2) 

d. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nƣớc thải sau xử lý tại Trạm xử lý nƣớc thải công suất 

90m3/ngày tự chảy vào đƣờng ống nhựa PVC D90 chiều dài khoảng 200m chảy vào hệ 

thống thoát nƣớc hiện trạng của Tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu phía Đông của Trung 
tâm sau đó tiếp tục chảy vào sông Đu (cách cửa xả nƣớc thải khoảng 1,2km). 
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- Vị trí xả thải: tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lƣơng 

+ Tọa độ vị trí xả nƣớc thải: vị trí xả phía Đông Bắc của Trung tâm, tọa độ: 
X:2403067;Y:418063 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106030’ múi chiếu 30). 

- Phƣơng thức xả: Nƣớc thải sau xử lý tự chảy ra nguồn tiếp nhận qua đƣờng ống 
PVC D90 ra nguồn tiếp nhận nƣớc thải, xả mặt. 

- Chế độ xả thải : Xả liên tục (24h/24h) 
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
Trung tâm không phát sinh nguồn khí thải do đó không đề nghị cấp phép đối với nội 

dung này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ máy thổi khí tại khu vực trạm xử lý nƣớc thải. 

- Tọa độ: X=2389712, Y=429802 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106030’, 
múi chiếu 30): 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn xin cấp phép đối với các vị trí nhƣ sau: 
Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng 
ồn tại nơi làm việc, cụ thể nhƣ sau: 

 ảng 16. Giá trị giới hạn xin cấp phép tiếng ồn 

TT 
Từ 6 - 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 - 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 55 45 - Khu vực đặc biệt 

+ Độ rung:      

 ảng 17. Giá trị giới hạn xin cấp phép độ rung 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép, dB 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 - 21 giờ  Từ 21 - 6 giờ  

1 60 55 - Khu vực đặc biệt 
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Chƣơng V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 
TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 

- Tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng tại trung tâm: 
Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng rong thời gian qua đã tích cực, chủ động thực 

hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, cụ thể: 

- Các thủ tục, hồ sơ về môi trƣờng đã thực hiện: 

+ Lập đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lƣơng 

(nay là trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng) đƣợc UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 

2749/QĐ-UBND ngày 25/10/2015. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số quản lý chất thải nguy hại: 

19.000099T ngày 27/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp. 

+ Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải cho Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng 

và đƣợc UBND tỉnh cấp giấy phép số 486/GP-UBND ngày 12/02/2018. 

+ Lập hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất cho Trung tâm y tế huyện 

Phú Lƣơng và đƣợc UBND tỉnh cấp giấy phép số 3209/GP-UBND ngày 19/12/2023. 

+ Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng hàng năm. 
+ Lập báo cáo quan trắc môi trƣờng định kỳ. 

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đã thực hiện: 

+ Thực hiện tách riêng nƣớc mƣa, nƣớc thải.  

+ Đầu tƣ trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 60 m3/ngđ với công nghệ xử lý 

sinh học sử dụng bể Aroetank – bùn hoạt tính. Đầu tƣ nâng cấp hệ thống năm 2020, 
nâng cấp trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 90 m3/ngđ, sử dụng công nghệ AO-

MBBR, tăng hiệu quả xử lý và duy trì ổn định cho đến nay. 

+ Thực hiện quản lý, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn y tế, nguy hại, sinh 

hoạt theo đúng quy định: Có kho chứa chất thải nguy hại tạm thời, có các thùng chứa 

riêng biệt, hợp đồng với đơn vị chức năng đi xử lý. 

+ Thực hiện dừng hoạt động lò đất chất thải y tế do không đảm bảo hiệu quả xử 

lý từ tháng 8/2015, chuyển sang hình thức Hợp đồng thuê xử lý. 

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, an toàn dịch bệnh, 

phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

* Tình hình về công tác lập báo cáo cấp Giấy phép môi trƣờng 

Trung tâm đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 cho Bệnh viện đa khoa 
Phú Lƣơng (nay là Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng). Căn cứ theo điểm c khoản 3 
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điều 41 của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Trung tâm thuộc đối tƣợng thuộc thẩm quyền cấp 

Giấy phép môi trƣờng của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng đã phối hợp cùng đơn vị tƣ vấn lập 

báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của Trung tâm trình UBND tỉnh Thái 

Nguyên để xem xét, phê duyệt GPMT theo quy định. Ngày 19/8/2024, Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng (nay là sở Nông nghiệp và Môi trƣờng) có văn bản số 3405/STNMT-

BVMT về việc trả hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Trung tâm và 

đề nghị làm rõ thời điểm cấp giấy phép môi trƣờng theo quy đinh. 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Thủ tƣớng Chính Phủ, 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng thuộc đối tƣợng phải có giấy phép môi trƣờng trƣớc 

khi giấy phép mi trƣờng hành phần hết hiệu lực (Giấy phép xả thải số 486/GP-UBND 

ngày 12/02/2018, thời hạn 5 năm) quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 42 của Luật Bảo 

vệ môi trƣờng năm 2020. 
UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng với hành vi 

không có Giấy phép môi trƣờng theo quy định.  

Ngày 30/5/2025, Trung tâm đã gửi văn bản số 518/TTYT-ĐK về việc xin hoãn 

chấp hành xử phạt vi phạm hành chính gửi UBND tỉnh Thái Nguyên, trong đó có nêu 
cụ thể các lý do nhƣ sau: 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng là đơn vị luôn xác định trách nhiệm và ý thức 

trong công tác bảo vệ môi trƣờng, là một trong các đơn vị đi đầu về thực hiện thủ tục 

môi trƣờng so với các đơn vị y tế trên toàn tỉnh. Ngay từ những thời điểm đầu quy 

định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ, Trung tâm Y tế 

đã lập Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết và đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 2749/QĐ-

UBND ngày 25/10/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên; là đơn vị đi đầu thực hiện cấp 

phép xả nƣớc thải trong các đơn vị y tế trên toàn tỉnh, đƣợc cấp giấy phép xả thải số 

486/GP-UBND ngày 12/02/2018.  

 Từ cuối năm 2019, trên toàn thế giới bùng phát đại dịch Covid_19, Trung tâm 

luôn là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch; tập trung toàn bộ tình hình tài 

chính, nhân lực và vật lực để thực hiện công tác chống dịch và phòng dịch. Đến thời 

điểm cuối năm 2023, sau khi tình hình dịch Covid đã đƣợc kiểm soát, các hoạt động 

khám chữa bệnh của Trung tâm cơ bản trở lại hoạt động ổn định, Trung tâm đã phối 

hợp, ký hợp đồng với đơn vị tƣ vấn để lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng 

theo quy định, trình UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng để thực 

hiện thẩm định. 

Hiện nay, tại đơn vị đang tiếp tục tập trung tối đa nhân lực và vật lực để thực 

hiện công tác phòng chống dịch Covid đang bùng phát trở lại. Đồng thời đơn vị đang 
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tập trung nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh 

để phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất đƣợc đầu tƣ từ lâu, hiện nay đã 
xuống cấp, lạc hầu cần phải đầu tƣ, cải tạo, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu khám chữa 

bệnh cho nhân dân. Do đó việc thi hành quyết định xử phạt, cụ thể là việc nộp số tiền 

phạt 320.000.000 đồng theo Quyết định xử phạt tại thời điểm này có thể gây ảnh 

hƣởng đến hoạt động chuyên môn và công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Với 

các lý do nêu trên, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho đơn vị tạm hoãn 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. 

Từ các nội dung giải trình và ý kiến tham mƣu của các Sở, Ngành có liên quan, 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 Hoãn thi hành 

quyết định phạt tiền đối với Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng; thời gian hoãn thi hành 

quyết định phạt tiền từ 06/6/2025 đến 06/9/2025. Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng 
chấp hành các Quyết định có liên quan, thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 

môi trƣờng, trình UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng để thực 

hiện thẩm định theo quy định. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Theo chƣơng trình quan trắc môi trƣờng đƣợc phê duyệt, Trung tâm thực hiện 

quan trắc chất lƣợng môi trƣờng định kỳ với tần suất 4 lần/năm, kết quả quan trắc môi 
trƣờng định kỳ nhƣ sau:  

* Thời gian thực hiện quan trắc 
Năm 2024: 
Đợt 1: Ngày lấy mẫu: 8/3/2024; Ngày phân tích: 9/3/2024đến 29/3/2024. 
Đợt 2: Ngày lấy mẫu: 13/6/2024; Ngày phân tích: 13/6/2024 đến 27/6/2024. 
Đợt 3: Ngày lấy mẫu: 8/9/2024; Ngày phân tích: 8/9/2024 đến 21/9/2024. 
Đợt 4:Ngày lấy mẫu: 7/11/2024; Ngày phân tích: 7/12/2024 đến 19/11/2024 

 Năm 2023: 
Đợt 2: Ngày lấy mẫu: 12/6/2023;Ngày phân tích: 13/6/2023 đến 20/6/2023. 
Đợt 3: Ngày lấy mẫu: 01/8/2023 ;Ngày phân tích: 02/8/2023 đến 08/8/2023 
Đợt 4: Ngày lấy mẫu: 28/11/2023; Ngày phân tích: 29/11/2023 đến 06/12/2023 
* Mẫu đƣợc lấy trong điều kiện không có mƣa, gió nhẹ, tại thời điểm Trung tâm 

đang hoạt động bình thƣờng. Mẫu đƣợc lấy và bảo quản theo các tiêu chuẩn Việt Nam 
hiện hành, đảm bảo độ tin cậy của kết quả đo, gồm: 

 ảng 18. Tổng hợp các phương pháp lấy mẫu 

STT Thông số Mã hiệu Tên tiêu chuẩn 

1 Nƣớc thải 
TCVN 

5999:1995 
Chất lƣợng nƣớc. Lấy mẫu. Hƣớng dẫn lấy mẫu 
nƣớc thải 

2 
Bảo quản 

mẫu 
TCVN 6663-

3:2008 
Chất lƣợng nƣớc. Lấy mẫu. Phần 3: Hƣớng dẫn 
bảo quản và xử lý mẫu 
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- Một số thông số đƣợc đo tại hiện trƣờng bằng máy đo nhanh hiện trƣờng nhƣ: 
độ ẩm, tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất khí quyển. 

- Các thông số còn lại đƣợc lấy mẫu mang về đo, phân tích tại phòng thí nghiệm 
áp dụng theo các TCVN, ISO, EPA,… 

* Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải của Trung tâm cụ thể nhƣ sau: 
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 
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* Tại cửa xả nước thải:  
 ảng 19. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải năm 2024, 2023 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2024 Năm 2023 

QCVN 28:2010/ 
BTNMT (B),  

k = 1,2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4  

1 pH - 7,2 7,3 7,1 7,0 7,0 6,81 7,4 6,5-8,5 

2 BOD5 mg/l 26,0 22 17,3 6,9 14,5 6 13 60 

3 COD mg/l 56,4 54,9 43,3 15,4 32,1 16 36 120 

4 TSS mg/l 36 38 31 <15 <15 <15 15 120 

5 NH4-N mg/l 4,5 5,6 4,6 7,0 6,6 2,8 3,6 12 

6 NO3
—N mg/l 1,73 1,76 1,7 1,15 1,66 <0,07 2,14 60 

7 PO4
3--P mg/l 0,372 0,323 0,371 1,06 1,48 1,49 2,2 12 

8 S2- mg/l 0,178 0,185 0,151 KPH KPH KPH KPH 4,8 

9 Mangan mg/l 0,18 0,068 - - - - - - 

10 Kẽm mg/l 0,169  KPH - - - - - - 

11 Chì mg/l KPH KPH - - - - - - 

12 Cadimi mg/l KPH KPH - - - - - - 

13 Asen mg/l KPH KPH - - - - - - 
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14 Coliform MPN/100ml 2.100 3.600 4.300 23 360 240 920 5000 

15 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

16 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

17 Tổng hoạt độ 
phóng xạ α 

Bq/l KPH KPH - - - - - 0,1 

18 Tổng hoạt độ 
phóng xạ β 

Bq/l KPH KPH - - - - - 1 

19 V.cholerae Vi khuẩn/100ml KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

20 Dầu mỡ mg/l - - - - - 1,4 1,3 24 
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Chú thích: 

- Dấu (-) là không quy định; 

- Giá trị sau dấu "<" thể hiện giới hạn định lƣợng của phƣơng pháp; 

- Những chỉ tiêu có dấu * bên cạnh là những chỉ tiêu chƣa đƣợc công nhận theo 

Tiêu chuẩn ISO 17025:2017; 

- QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. 

- Cột B quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở 

tính toán giá trị tối đa cho phép trong nƣớc thải y tế khi thải vào các nguồn nƣớc 

không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- K = 1,2 áp dụng cho cơ sở khám chữa bệnh khác. 

Đánh giá kết quả phân tích: Kết quả đo và phân tích mẫu nƣớc thải tại cửa xả 

nƣớc thải của Trung tâm cho thấy: tất cả các đợt quan trắc, các chỉ tiêu phân tích đều 

nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN 28:2010/BTNMT (B ; K=1,2). 

 3. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng 
Từ năm 2022 trở lại đây, không có đợt thanh tra về công tác bảo vệ môi trƣờng 

của cơ quan có thẩm quyền đối với Trung tâm, chỉ có các cuộc kiểm tra về công tác 
bảo vệ môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

Thực hiện theo Quyết định số 1606/QĐ-SYT ngày 01/8/2022 của Giám đốc Sở Y 
tế Thái Nguyên về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý, xử lý chất thải y tế 
tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/8/2022, Đoàn kiểm tra đã làm việc tại 
Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng, nội dung kiểm tra bao gồm Công tác quản lý chất 
thải y tế theo Thông tƣ 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ y tế quy định về 
quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các quy định có liên 
quan. Kết quả kiểm tra của đoàn nhƣ sau: 

Trung tâm đã thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển xử lý chất thải y tế 
theo Thông tƣ 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ y tế. Lập sổ sách bàn giao 
chất thải y tế theo quy định. Khu vực lƣu giữ chất thải tại Trung tâm có mái chê, nền 
khu vực đảm bảo không ngập lụt, có các dụng cụ, thiết bị lƣu giữ chất thải riêng 
(thùng, tủ bảo ôn) dán nhãn cảnh báo. 

- Đoàn kiểm tra đề nghị:  

+Trung tâm tiếp tục thực hiện quản lý chất thải rắn theo Thông tƣ 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 của Bộ y tế. 

+ Thực hiện rà soát dánh giá quy mô, công suất của đơn vị để thực hiện xin cấp 
Giấy phép môi trƣờng theo Luật bảo vệ môi trƣờng trƣớc khi giấy phép xả thải vào 
nguồn nƣớc hết hiệu lực. 
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Trung tâm nhất trí với các ý kiến đề nghị của Đoàn kiểm tra và thực hiện các nội 
dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra cụ thể nhƣ sau: 

- Trung tâm đƣợc UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25/10/2015 cho Bệnh viện đa khoa 
Phú Lƣơng (nay là Trung tâm y tế huyện Phú Lƣơng). Căn cứ theo điểm c khoản 3 

điều 41 của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Trung tâm thuộc đối tƣợng thuộc thẩm quyền cấp 

Giấy phép môi trƣờng của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Thực hiện ký kết hợp đồng với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trƣờng 
thực hiệp lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng, trình UBND tỉnh Thái 
Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng phê duyệt theo quy định. 



66 
 

Chƣơng VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ 
CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự án thuộc đối tƣợng vận hành thử nghiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 31, 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Trung tâm đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm 

công trình trạm xử lý nƣớc thải cụ thể nhƣ sau: 

 ảng 20. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

Tên công trình  
vận hành thử 

nghiệm 
Thời gian bắt đầu 

Công suất dự 
kiến đạt đƣợc 

Trạm xử lý nƣớc 

thải công suất 

90m3/giờ 

06 tháng kể từ khi đƣợc cấp giấy phép môi 

trƣờng và đủ điều kiện vận hành thử 

nghiệm 

50%  

Trung tâm thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại điều 46 Luật Bảo vệ 

môi trƣờng 2020 và khoản 13, điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP quy định về vận 

hành thử nghiệm sau khi đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng. Gửi văn bản thông báo tới 

Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng trƣớc ít nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý môi trƣờng để theo dõi, giám sát. 
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết lấy mẫu chất thải 

Nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải, Trung 

tâm sẽ phối với đơn vị quan trắc, phân tích đủ năng lực để tiến hành đo đạc, lấy mẫu 

và phân tích nƣớc thải.  

Trung tâm không thuộc trƣờng hợp các đối tƣợng có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trƣờng quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Do đó 
căn cứ khoản 5 Điều 21 Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT và Thông tƣ 07/2025/TT-

BTNMT, đơn vị tự quyết định việc quan trắc chất thải nhƣng đảm bảo quan trắc ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử 

lý chất thải. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích 

mẫu chất thải (nƣớc thải) trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc 

thải cụ thể nhƣ sau: 
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 ảng 21. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải giai đoạn 

vận hành ổn định 

Tên công 
trình 

Số lần thử 
nghiệm 

Số lần thử 
nghiệm 

Tần suất 
Thông số đo đạc, phân 

tích 

Trạm xử 
lý nƣớc 
thải  

3 

Lấy mẫu đơn 
trong 03 ngày 
liên tiếp trong 
thời gian vận 

hành thử nghiệm 

03 mẫu 
đầu ra 
trong 3 

ngày liên 
tiếp 

Lƣu lƣợng, pH, BOD5, 
COD, TSS, S2-; NO3

-; 
NH4

+; PO4
3-; Coliform; 

dầu mỡ; Salmonella; 
Shigella;  V.Cholerae 

b. Đơn vị phối hợp thực hiện  

Dự kiến phối hợp với các đơn vị đủ năng lực, đủ chức năng quan trắc môi trƣờng và 

đƣọc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp phép. Đơn vị dự kiến: 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trƣờng Thái Nguyên 

Địa chỉ liên hệ: Số 425A, đƣờng Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. 

Điện thoại: 0208.3750.876  -  Fax: 0208.3657.366    -   Email: cemp@vnn.vn 

Website: http://quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn 

- Chứng chỉ Hệ thống quản lý của Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO 17025; 

- Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 154; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng mã số 

VIMCERTS 024. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định 

2.1. Nước thải 
Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải theo quy 

định tại khoản 2 điều 97 và phụ lục XXVIII kèm theo của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

2.2. Khí thải 
Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc tự động, liên tục và định kỳ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

2.3. Đối với chất thải rắn 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên và liên tục. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lƣợng, chủng loại, hóa đơn và chứng từ giao nhận. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Thông tƣ số 02/TT-

http://quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn/
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 

của Bộ y tế. 
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Chƣơng VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng cam kết : 
1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng cam kết các nội dung, thông tin trong Hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trƣờng này và các giấy tờ, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

Trung tâm Y tế huyện Phú Lƣơng cam kết thực hiện đầy đủ chƣơng trình quản lý 

môi trƣờng; Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trƣờng, cam kết cụ thể nhƣ sau: 
* Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý các loại chất thải 

- Các vấn đề liên quan đến chất thải 

+ Xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải xét nghiệm và Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom 

toàn bộ về hệ thống xử lý nƣớc thải để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Nƣớc thải 

sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, k=1,2). 

+ Xử lý chất thải rắn: 

Đối với chất thải tái chế phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh đƣợc thu gom, 

phân loại và tái sử dụng hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom; 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí đội vệ sinh môi trƣờng có trách nhiệm thu 

gom rác thải, trang bị các thùng chứa rác, giám sát hoạt động của đơn vị xử lý CTR 

đƣợc thuê theo hợp đồng; 

Đối với chất thải nguy hại: Quản lý chất thải nguy hại theo Thông tƣ 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và thông tƣ 20/2021/TT-BYT ngày 

26/11/2021. Đồng thời ký hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải có chức năng và đủ 

thẩm quyền.  

- Về các vấn đề không liên quan đến chất thải 

+ Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trƣờng. 

+ Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

+ Trung tâm cam kết vận hành thƣờng xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý 

chất thải, bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng; có biện pháp 

giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng; quản lý chất thải 

theo quy định của pháp luật. Cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật khi chất ô 

nhiễm, tiếng ồn, độ rung đạt yêu cầu cho phép. 

+ Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 
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+ Cam kết báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trƣờng, cơ quan chức 

năng ở địa phƣơng nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố 

khác dẫn đến ô nhiễm môi trƣờng. 

Trung tâm rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng và các đơn vị có chức năng để có thể thực hiện tốt nhất các quy 

định liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trƣờng. 

Trung tâm cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu vi phạm các 

quy định của pháp luật về môi trƣờng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































































































S6rl1~fJ/Qf)-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:eT NAM

D9C l~p - TV do - H~nh ph DC

Thai Nguyen, ngay)5' thdng 10 ndm 2015

QUYETDINH

phe duyet D~ an bao v~ mdi trU'O'ngchi ti~t

vi~n c.takhoa huy~n PhD Luong tai th] trAn Du,

huy~n PhD LU'o-ng,dnh Thai Nguyen

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH THAI NGUYEN

Can cir luat T6 chirc lIDND va UBND ngay 26/1112003;

Can cir Luat Bao v~ moi tnrong ngay 23/6/2014;

Can cir Nghi dinh s6 18/2015/Nf)-CP ngay 14/2/2015 cua Chinh phu quy dinh vS

quy hoach bao v~ moi tnrong, danh gia tac d9ng moi tnrong chien hroc, danh gia tac

d9ng moi tnrong va kS hoach bao v~ moi tnrong;

Can cir Thong tu s6 01/2012/TT-BTNMT ngay 16/3/2012 cua B9 Tai nguyen

va Moi tnrong quy dinh vS l~p, tham dinh, phe duyet va kiem tra, xac nhan viec

thirc hien dS an bao v~ moi tnrong chi tiSt; l~p va dang ky dS an bao v~ rnoi trucmg

don gian; Thong tu s6 22/2014/TT-BTNMT ngay 05/5/2014 cua B9 Tai nguyen va

Moi truOng vS vi~c Quy dinh va hu6ng dftn thi hanh Nghi dinh s6 35/20 14IND-CP;

Can Cll QuySt dinh s6 1001lQD-UBND ngay 16/5/2012 cua UBND tinh Thai

Nguyen vS vi~c thanh l~p Doan kiSrn tra cong tac bao v~ rnoi truOng ph\lC V\l phe

duy~t, xac nh~ vi~c th\Ic hi~n DS an bao v~ rnoi truOng chi tiSt tren dia ban tinh

Thai Nguyen;

Can cu bien ban kiSrn tra cong tac bao v~ rnoi truOng phvc V\lphe duy~t DS an

bao v~ rnoi tfUOngchi tiSt cua B~nh vi~n da khoa huy~n Phu Luong ngay 25/5/2015;

Xet n9i dung dS an bao v~ rnoi truOng chi tiSt cua B~nh vi~n da khoa huy~n

Phil Luang dii dugc hoan chinh gui kern Van ban s6 198IBVPL-KHNV ngay

29/9/2015;

Xet dS nghi cua Sa Tai nguyen va Moi truOng t~i to' trinh s6 400/TTr-STNMT

ngay 07/10/20 15 vS vi~c phe duy~t DS an bao v~ rnoi truOng chi tiSt cua B~nh vi~n

da khoa huy~n Phli Luong t~i thi tdn Du, huy~n Phil Luong va h6 So' kern theo,

QUYET DINH:

Di~u 1.Phe duy~t DS an bao v~ rnoi truOng chi tiSt (sau day gQi la DS an) cua

B~nh vi~n da khoa huy~n Phli Luang (sau day gQi la Co' sa) v6i cac n9i dung chu

ySu sau day:
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1. Vi tri, quy mo:

1.1. Vi tri: thi tdn Du, huyen Phu Luang, tinh Thai Nguyen; dien tich d~t su

dung: 13.805 m2�

1.2. Quy mo: 130 giirong diSu tri tai cac khoa: khoa diSu du5ng; khoa kham

benh; khoa ngoai san; khoa n9i, nhi, lay, cApdiu; khoa dong y; khoa c~ lam sang.

2. Yeu c~u vS bao v~ moi tnrong d6i voi co sa:

2.1. Th\TChien dung va d~y du cac giai phap, bien phap, cam k~t v~ bao v~

moi tnrong da neu trong dS an.

2.2. Phai dam bao cac ch~t thai diroc xu 1y dat quy chuan ky thuat v~ moi

tnrong tnroc khi thai ra moi tnrong,

2.3. Quan ly, xu 1ychat thai rtin thong thirong, ch~t thai y ts, ch~t thai nguy hai

theo dung quy dinh cua B9 Y tS va cac quy dinh phap 1u~tbao v~ moi tnrong d6i voi

quan 1y ch~t thai va phS 1i~u (QuySt dinh s6 43/2007/QD-BYT; Nghi dinh s6

38/20 15/ND-CP). Thu gom xu 1y 1uqng ch~t thai nguy h~i da t\T y chon l~p trong

khuon vien b~nh vi~n. Phan tich thanh ph~n bun thai tu h~ th6ng xu 1ynuac thai, tro

xi 16 d6t ch~t thai r~n y tS dS quan 1y, xu 1y theo dung quy dinh. HQ'PdAng v~

chuySn xu 1y ch~t thai nguy h~i vai don vi du diSu ki~n nang h;rc theo quy d~nh cua

phap 1u~t.

2.4. Phai hoan thanh cac cong triI?h, bi~n phap bao v~ moi truOng theo cac
thai h~ nhu sau: - T ~ - - - ~ ~ - -~ .,.., - -- ~

_Xay d\fllg bS t\Tho~i t~i cac khoa: Khoa N9i - nhi - lay - c~p Clm; khu nha

v~ sinh ngoai tn:ri va cac dUOng6ng d§.nnuac thai sau xu 1yv~ h~ th6ng xu 1ynuac

thai t~p trung, hoan thanh trong Quy 1 nam 2016.

_ Cai t~o nha chua ch~t thai nguy h~i va rac thai sinh ho~t thanh nha chua

ch~t thai nguy h~i riepg bi~t, hoan thanh trong Quy 1 nam 2016.

_L~p d~t tu bcio on bao quan ch~t thai y tS dS 1uu truac khi v~ chuySn xu 1y,

hoan thanh trong Quy 4 nam 2015;

_B6 sung 50 thung chua ch~t thai r~n sinh ho~t; 04 thling chua ch~t thai nguy

h~i, hoan thanh trong Quy 4 nam 2015.

_ B6 sung 03 thung 180 lit dS thu gom nuac rna phim X-quang (ch~t thai

nguy h~i), hoan thanh trong Quy 4 nam 2015.

3. Cac diSu ki~n kem theo:

3.1. Th\Tchi~n nghiem tuc chuang trinh quan tr~c moi truOng theo D~ an bao

v~ moi truang chi tiSt da duQ'c phe duy~t va cac yeu c~u cua co quan quan 1ynha

nuac; trong truang hqp s6 1uqng, vi tn, thong s6 cac diSm quan tr~c co phat sinh,

thay d6i, chu co sa phai bao cao Sa Tai nguyen va Moi truOng va th\Tc hi~n vi~c

quan tr~c, giam sat theo van ban ch~p thu~ cua co quan quan 1ynha nu&c co th&m
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quyen. Sau m6i dct quan trac, bao cao kSt qua quan trac moi tnrong cho co quan

quan ly theo quy dinh.

3.2. Duy tri, v~ hanh thirong xuyen 10 d6t ch~t thai rin y tS, h~ thong xu ly

mroc thai; b6 tri nguon kinh phi, can bQ dS duy tri hoat dQng cua h~ thong 10 d6t ch~t

thai rin y tS, h~ thong xu ly mroc thai, dam bao xu ly chat thai, mroc thai dat yeu cau.

3.3. Tuyet d6i khong str dung cac loai may moe, thiet bi, nguyen lieu, nhien

lieu, hoa chat va cac v~t lieu khac da: bi c~m su dung tai Viet Nam theo quy dinh

cua phap luat hien hanh,

Di~u 2. :os an bao v~ moi tnrong cua benh vien va nhfmg yeu cau b~t buoc
tren la co sa dS cac co quan quan ly nha nu&c co thAm quySn thanh tra, kiSm soat

vi~c thl,fchi~n cong tac bao v~ moi truOng cua co sa. Trong qua trinh th\fc hi~n :OS

an, nSu co nhUng thay d6i vS nQi dung cua :OSan da: duQ'c phe duy~t, Giam d6c

B~nh vi~n da khoa huy~n Phu Luang phai co van ban bao cao va chi dUQ'cth\fc hi~n

nhUng nQi dung thay d6i sau khi co van ban ch~p thu~n cua co quan co thAmquySn.

Di~u 3. Giao cho Sa Tai nguyen va Moi tru6ng th\fc hi~n vi~c kiSm tra, giam

sat vi~c thl,fc hi~n cac nQi dung bao v~ moi tru6ng trong :OSan bao v~ moi truOng

chi tiSt cua B~nh vi~n da khoa huy~n Phu Luang da:duQ'cphe duy~t va cac yeu cau

neu tren.

Di~u 4. QuySt dinh nay co hi~u l\fc thi hanh kS tu ngay kY·Chanh Van phong

UBND Hnh, Giam d6c Sa Tai nguyen va Moi truOng, Giam d6c Sa Y tS, Chu tich

Uy ban nhan dan huy~n Phu Luang, Giam d6c B~nh vi~n da khoa huy~n Phu Luang

va cac t6 chuc, ca nhan lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay./.

NO'inh~,!:
- Nhu dieu 4;

- Luu: HS, VT, KTN.
DAT. QE>. 13/10. lOb ff

Duo-ng NgQcLong
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN       CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    SỞ Y TẾ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              
     Số: 592 /QĐ -SYT           Thái Nguyên, ngày 22 tháng 03 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh, chỉ tiêu chuyên môn năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

 Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1051/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 
            Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái 
Nguyên năm 2024; 

 Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp y tế 2023 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái 
Nguyên;  
 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Sở Y tế Thái Nguyên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh, chỉ tiêu chuyên môn năm 2024 
cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế Thái 
Nguyên (Có biểu chi tiết kèm theo Quyết định này). 
 Điều 2. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế bao gồm: Bệnh viện đa khoa, 
chuyên khoa tuyến tỉnh; Bệnh viện đa khoa các huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa; 
Trung tâm Y tế các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, 
thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. 
 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính, Kế hoạch -Tài 
chính, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề Y-Dược, Thanh tra  Sở 
Y tế, Giám đốc các đơn vị có tên tại Điều 2, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị y tế liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC   
- Như điều 3(thực hiện); 
- Ban giám đốc Sở; 
- Phòng Y tế các huyện/thành/thị; 
- Lưu: VT, KHTC (hoan).                                             
                              
          Đặng Ngọc Huy 



PHỤ LỤC: 1 
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2024 (Chỉ tiêu chủ yếu) 

BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH 
(Kèm theo Quyết định số : 592 /QĐ - SYT ngày 22 / 3 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

 
 

TT 
 
Đơn vị 

Giường 
bệnh 
Đa 

khoa 

Giường 
bệnh 

chuyên 
khoa 

Điều trị 
nội trú 
(Lượt 
người) 

Xét nghiệm 
 

Chẩn 
đoán hình 

ảnh 

Phẫu 
thuật 
(Loại 
1,2,3) 

Ngày điều 
trị  

nội trú  

Ngày 
điều trị 

TB / 
Bệnh 
nhân 

 Đơn vị tính G G BN Lần Lần Lần  Ngày Ngày 

1 Bệnh viện A 750  36.600 2.500.000 120.000 8000 274.500 7,5 

2 Bệnh viện C 700  32.846 2.300.000 100.000 4000 256.199 7,8 

3 Bệnh viện Gang Thép 500  22.875 900.000 80.000 2.500 183.000 8,0 

4 Bệnh viện Phổi  270 7.059 120.000 18.000  98.826 14 

5 Bệnh viện YHCT  310 5.972 72.000 5.500  113.460 19 

6 Bệnh viện PHCN   130 2.379 20.000 1.000  47.580 20 

7 Bệnh viện sức khỏe Tâm thần  150 1.830 12.000 1.000  54.900 30 

8 Bệnh viện Mắt  70 4.270 12.000 3000 2200 25.620 6 

 Tổng Cộng 1.950 930 113.831    1054.085  

Ghi chú : 1- Chỉ đạo tuyến:  Các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, Trung tâm y tế tiếp tục thực hiện chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến   
                   dưới theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Văn bản số 317/SYT-NVY ngày 24/01/2024. 

 2- Chỉ tiêu khám bệnh, điều trị ngoại trú, thực hiện các kỹ thuật thăm dò chức năng, các đơn vị tự xây dựng phù hợp 
theo thực tế nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; phù hợp số lượng bàn khám, đảm bảo chất lượng khám và điều 
trị, giải quyết kịp thời yêu cầu của người bệnh; riêng Bệnh viện Mắt chỉ tiêu phẫu thuật tính cả ngoại viện. 
 
 
 
 

 



  

PHỤ LỤC 2: 
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2024 (Chỉ tiêu chủ yếu) 

 TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Kèm theo Quyết định số : 592 /QĐ - SYT ngày 22/3/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

 

TT 

 

Đơn vị 
Giường KH 
Bệnh viện 

Điều trị nội trú Ngày điều trị  
trung bình Lượt người Ngày 

1 TTYT TP Thái Nguyên 150 7.843 54.901 7 

2 BVĐK huyện Phú Bình 285 15.340 104.312 6,8 

3 TTYT TP  Phổ Yên 160 8.366 58.562 7 

4 TTYT huyện Võ Nhai 175 9.419 64.049 6,8 

5 TTYT huyện Đồng Hỷ 250 13.071 91.497 7 

6 BVĐK huyện Đại Từ 250 14.077 91.501 6,5               

7 TTYT huyện Phú Lương 170 9.150 62.220 6,8 

8 BVĐK huyện Định Hoá 220 11.503 80.521 7 

9 TTYT TP Sông Công 130 6.797 47.579 7 

 Cộng 1.790 95.566 655.142  
 

Ghi chú :   1- Các chỉ tiêu hướng dẫn như sau: Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, phẫu thuật, xét nghiệm... giao cho lãnh đạo các 
đơn vị chỉ đạo xây dựng và giao chỉ tiêu cho các khoa, phòng phấn đấu thực hiện, làm cơ sở cho việc bình xét thi đua khen thưởng.                        
                 2- Chỉ tiêu khám bệnh và điều trị ngoại trú các đơn vị tự xây dựng phù hợp theo thực tế nhu cầu khám, chữa bệnh của 
nhân dân, phù hợp số lượng bàn khám, đảm bảo chất lượng khám và điều trị, giải quyết kịp thời yêu cầu của người bệnh. 
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